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DH15DUO02 2 1 → 3 A2-5 2008-2409 15/10/18 Dược lâm sàng 1 00 00 Phạm Thị Huyền Trang 30 4

DH15DUO02 2 7 → 9 A2-5 2008-2409 15/10/18 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 00 00 Trần Ngọc Đan Thanh 30 4

DH15DUO02 3 1 → 3 A2-5 2008-2409 15/10/18 Bào chế và sinh dược học 1 00 00 Lý Kiến Phúc 30 4

DH15DUO02 4 1 → 3 A2-5 2008-2409 15/10/18 Dược lâm sàng 1 00 00 Phạm Thị Huyền Trang 30 4

DH15DUO02 4 7 → 9 A2-5 2008-2409 15/10/18 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 00 00 Trần Ngọc Đan Thanh 30 4

DH15DUO02 5 1 → 3 A2-5 2008-2409 15/10/18 Bào chế và sinh dược học 1 00 00 Lý Kiến Phúc 30 4

DH15DUO02 5 7 → 11 C3-03 2008-0511 Tin học ứng dụng (dược) 00 00 0 0 45 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 03 - KHÓA 2015 4

DH15DUO03 2 4 → 6 A3-5 2008-2409 15/10/18 Bào chế và sinh dược học 1 00 00 Lý Kiến Phúc 30 4

DH15DUO03 3 1 → 5 C3-03 2008-0511 Tin học ứng dụng (dược) 00 00 0 0 45 4

DH15DUO03 3 10 → 12 A2-3 2008-2409 15/10/18 Dược lâm sàng 1 00 00 Phạm Thị Huyền Trang 30 4

DH15DUO03 4 1 → 3 A3-5 2008-2409 15/10/18 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 00 00 Trần Ngọc Đan Thanh 30 4

DH15DUO03 4 7 → 9 A3-5 2008-2409 15/10/18 Bào chế và sinh dược học 1 00 00 Lý Kiến Phúc 30 4

DH15DUO03 5 7 → 9 A3-5 2008-2409 15/10/18 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 00 00 Trần Ngọc Đan Thanh 30 4

DH15DUO03 6 4 → 6 A2-3 2008-2409 15/10/18 Dược lâm sàng 1 00 00 Phạm Thị Huyền Trang đổi lịch tuần 1 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 04 - KHÓA 2015 4

DH15DUO04 2 1 → 3 A3-5 2008-2409 15/10/18 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 00 00 Trần Ngọc Đan Thanh 30 4

DH15DUO04 3 4 → 6 A1-6 2008-2409 15/10/18 Dược học cổ truyền 00 00 Trần Thị Minh Trang 30 4

DH15DUO04 3 10 → 12 A2-5 2008-2409 15/10/18 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 00 00 Trần Ngọc Đan Thanh 30 4

DH15DUO04 4 10 → 12 A2-3 2008-2409 15/10/18 Dược học cổ truyền 00 00 Trần Thị Minh Trang 30 4

DH15DUO04 5 7 → 11 B2-5 0309-1510 Dược học cổ truyền-Thực hành 1\2 34 Nguyễn Thị Linh Em từ tuần 03 30 4

DH15DUO04 5 7 → 11 B2-6 0309-1510 Dược học cổ truyền-Thực hành 2\2 33 Nguyễn Thị Linh Em từ tuần 03 30 4

DH15DUO04 6 7 → 11 C3-03 2008-0511 Tin học ứng dụng (dược) 00 00 0 0 45 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 05 - KHÓA 2015 4

DH15DUO05 2 10 → 12 A2-5 2008-2409 15/10/18 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 00 00 Trần Ngọc Đan Thanh 30 4

DH15DUO05 3 4 → 6 A2-3 2008-2409 15/10/18 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 00 00 Trần Ngọc Đan Thanh 30 4

DH15DUO05 3 10 → 12 A2-4 2008-2409 15/10/18 Dược học cổ truyền 00 00 Trần Thị Minh Trang đổi lịch từ tuần 1 30 4

DH15DUO05 4 4 → 6 A2-3 2008-2409 15/10/18 Dược học cổ truyền 00 00 Trần Thị Minh Trang 30 4

DH15DUO05 5 1 → 5 C3-03 2008-0511 Tin học ứng dụng (dược) 00 00 0 0 45 4

DH15DUO05 6 1 → 5 B2-5 0309-1510 Dược học cổ truyền-Thực hành 1\2 32 Nguyễn Thị Linh Em từ tuần 03 30 4

DH15DUO05 6 1 → 5 B2-6 0309-1510 Dược học cổ truyền-Thực hành 2\2 31 Nguyễn Thị Linh Em từ tuần 03 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 06 - KHÓA 2015 4

DH15DUO06 2 1 → 5 C3-03 2008-0511 Tin học ứng dụng (dược) 00 00 0 0 45 4

DH15DUO06 3 1 → 3 A3-5 2008-2409 15/10/18 Dược học cổ truyền 00 00 Trần Thị Minh Trang 30 4

DH15DUO06 4 1 → 3 A3-4 2008-2409 15/10/18 Dược học cổ truyền 00 00 Trần Thị Minh Trang đổi lịch từ tuần 1 30 4

DH15DUO06 4 10 → 12 A2-5 2008-2409 15/10/18 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 00 00 Trần Ngọc Đan Thanh 30 4
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DH15DUO06 5 1 → 5 B2-5 0309-1510 Dược học cổ truyền-Thực hành 1\2 33 Nguyễn Thị Linh Em từ tuần 03 30 4

DH15DUO06 5 1 → 5 B2-6 0309-1510 Dược học cổ truyền-Thực hành 2\2 33 Nguyễn Thị Linh Em từ tuần 03 30 4

DH15DUO06 6 4 → 6 A2-5 2008-2409 15/10/18 Kiểm nghiệm dược phẩm 1 00 00 Trần Ngọc Đan Thanh 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 07 - KHÓA 2015 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 08 - KHÓA 2015 4

ĐẠI HỌC KẾ TOÁN 01 - KHÓA 2015 4

DH15KTO01 2 1 → 3 D2-01 2008-1712 07/01/19 Kế toán Mỹ 00 00 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 45 4

DH15KTO01 2 7 → 9 D2-01 2008-1712 07/01/19 Kiểm toán 2 00 00 Nguyễn Bích Ngọc 45 4

DH15KTO01 3 7 → 9 D1-06 2008-1712 07/01/19 Quản trị tài chính 00 00 Nguyễn Văn Tạc 45 4

DH15KTO01 4 10 → 12 D1-06 2008-2409 15/10/18 Thị trường tài chính 00 00 Nguyễn Trần Trọng Vinh 30 4

DH15KTO01 5 10 → 12 D1-06 2708-1911 Phương pháp nghiên cứu trong kinh tế 00 00 Nguyễn Trần Trọng Vinh 30 4

DH15KTO01 6 10 → 12 D1-06 2008-2409 15/10/18 Thị trường tài chính 00 00 Nguyễn Trần Trọng Vinh 30 4

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC 01 - KHÓA 2015 4

DH15KTR01 3 4 → 6 D2-01 2008-1712 07/01/19 Kết cấu công trình 00 00 Cao Tấn Ngọc Thân 45 4

DH15KTR01 3 10 → 12 D1-06 2008-2409 15/10/18 Kỹ thuật đô thị 00 00 Trần Hồng Quân 30 4

DH15KTR01 4 1 → 5 D2-08 2008-0110 15/10/18 Hệ thống trang thiết bị công trình 1 (ánh sáng) 00 00 Nguyễn Thái Sơn 30 4

DH15KTR01 4 7 → 9 D2-03 2008-2409 15/10/18 Kỹ thuật đô thị 00 00 Trần Hồng Quân 30 4

DH15KTR01 5 1 → 5 D2-08 2008-0511 Đồ án 7B: Nhà công nghiệp – (Nhân tạo) 1\2 20 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 90 4

DH15KTR01 5 1 → 5 D2-08 2008-0511 Đồ án 7B: Nhà công nghiệp – (Nhân tạo) 2\2 20 Trương Công Mỹ 90 4

DH15KTR01 5 7 → 11 D2-08 2008-0511 Đồ án 7B: Nhà công nghiệp – (Nhân tạo) 1\2 20 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 90 4

DH15KTR01 5 7 → 11 D2-08 2008-0511 Đồ án 7B: Nhà công nghiệp – (Nhân tạo) 2\2 20 Trương Công Mỹ 90 4

ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ 01 - KHÓA 2015 4

DH15LKT01 2 1 → 3 D1-08 2008-2409 15/10/18 Luật kinh doanh bảo hiểm 00 00 Lê Thị Huỳnh Như 30 4

DH15LKT01 3 1 → 3 D1-01 2008-1712 07/01/19 Luật sở hữu trí tuệ 01 00 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 45 4

DH15LKT01 3 7 → 9 D1-08 2008-1712 07/01/19 Luật lao động 00 00 Nguyễn Mộng Cầm 45 4

DH15LKT01 4 1 → 3 D2-01 2008-2409 15/10/18 Luật kinh doanh bảo hiểm 00 00 Lê Thị Huỳnh Như 30 4

DH15LKT01 4 7 → 9 D2-06 2008-2409 15/10/18 Luật môi trường 00 00 Huỳnh Văn Diện 30 4

DH15LKT01 5 1 → 3 D2-01 2008-1712 07/01/19 Luật thương mại quốc tế 00 00 Lê Thị Huỳnh Như 45 4

DH15LKT01 6 1 → 3 D2-01 2008-2409 15/10/18 Luật môi trường 00 00 Huỳnh Văn Diện 30 4

DH15LKT01 6 7 → 9 D1-02 2008-1712 07/01/19 Luật cạnh tranh 01 02 129 Nguyễn Hoàn Hảo 45 4

ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ 02 - KHÓA 2015 4

DH15LKT02 2 4 → 6 D1-08 2008-2409 15/10/18 Luật kinh doanh bảo hiểm 00 00 Lê Thị Huỳnh Như 30 4

DH15LKT02 3 4 → 6 D1-06 2008-1712 07/01/19 Luật sở hữu trí tuệ 02 00 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 45 4

DH15LKT02 3 10 → 12 D1-08 2008-1712 07/01/19 Luật lao động 00 00 Nguyễn Mộng Cầm 45 4

DH15LKT02 4 1 → 3 D2-03 2008-2409 15/10/18 Luật môi trường 00 00 Huỳnh Văn Diện 30 4

DH15LKT02 5 1 → 3 D2-03 2008-2409 15/10/18 Luật môi trường 00 00 Huỳnh Văn Diện 30 4
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DH15LKT02 5 7 → 9 D2-01 2008-1712 07/01/19 Luật thương mại quốc tế 00 00 Lê Thị Huỳnh Như 45 4

DH15LKT02 6 1 → 3 D2-03 2008-2409 15/10/18 Luật kinh doanh bảo hiểm 00 00 Lê Thị Huỳnh Như 30 4

DH15LKT02 6 7 → 9 D1-02 2008-1712 07/01/19 Luật cạnh tranh 01 02 129 Nguyễn Hoàn Hảo 45 4

ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ 03 - KHÓA 2015 4

DH15LKT03 2 4 → 6 D2-01 2008-1712 07/01/19 Luật lao động 00 00 Nguyễn Mộng Cầm 45 4

DH15LKT03 2 10 → 12 D2-01 2008-2409 15/10/18 Luật kinh doanh bảo hiểm 00 00 Lê Thị Huỳnh Như 30 4

DH15LKT03 3 1 → 3 D2-01 2008-2409 15/10/18 Luật môi trường 00 00 Huỳnh Văn Diện 30 4

DH15LKT03 3 7 → 9 D2-01 2008-2409 15/10/18 Luật kinh doanh bảo hiểm 00 00 Lê Thị Huỳnh Như 30 4

DH15LKT03 4 7 → 9 D2-01 2008-1712 07/01/19 Luật sở hữu trí tuệ 03 00 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 45 4

DH15LKT03 5 7 → 9 D2-03 2008-2409 15/10/18 Luật môi trường 00 00 Huỳnh Văn Diện 30 4

DH15LKT03 6 4 → 6 D1-02 2008-1712 07/01/19 Luật cạnh tranh 02 02 128 Nguyễn Hoàn Hảo 45 4

DH15LKT03 6 10 → 12 D1-01 2008-1712 07/01/19 Luật thương mại quốc tế 00 00 Lê Thị Huỳnh Như 45 4

ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ 04 - KHÓA 2015 4

DH15LKT04 2 10 → 12 D2-03 2008-1712 07/01/19 Luật lao động 00 00 Nguyễn Mộng Cầm 45 4

DH15LKT04 3 1 → 3 D2-03 2008-2409 15/10/18 Luật kinh doanh bảo hiểm 00 00 Lê Thị Huỳnh Như 30 4

DH15LKT04 3 7 → 9 D2-03 2008-2409 15/10/18 Luật môi trường 00 00 Huỳnh Văn Diện 30 4

DH15LKT04 4 4 → 6 D1-06 2008-2409 15/10/18 Luật kinh doanh bảo hiểm 00 00 Lê Thị Huỳnh Như 30 4

DH15LKT04 4 10 → 12 D2-01 2008-1712 07/01/19 Luật sở hữu trí tuệ 04 00 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 45 4

DH15LKT04 5 10 → 12 D2-01 2008-1712 07/01/19 Luật thương mại quốc tế 00 00 Lê Thị Huỳnh Như 45 4

DH15LKT04 6 4 → 6 D1-02 2008-1712 07/01/19 Luật cạnh tranh 02 02 128 Nguyễn Hoàn Hảo 45 4

DH15LKT04 6 10 → 12 D2-01 2008-2409 15/10/18 Luật môi trường 00 00 Huỳnh Văn Diện 30 4

ĐẠI HỌC QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 01 - KHÓA 2015 4

DH15QHC01 2 7 → 11 C4-08 2008-0701 Kỹ năng quay phim 01 24 Ngô Văn Bạc từ tuần 02 90 4

DH15QHC01 4 1 → 3 C4-06 2008-1712 07/01/19 Tiếp thị số (marketing online) 01 24 Võ Ngọc Niên từ tuần 03 45 4

DH15QHC01 5 7 → 11 D2-06 2008-0701 Dựng phim cơ bản 01 24 Ngô Văn Bạc 90 4

ĐẠI HỌC QUẢN LÝ ĐẤT 01 - KHÓA 2015 4

DH15QLD01 2 1 → 3 D2-03 2008-2409 15/10/18 Quản trị dự án đầu tư 00 00 Nguyễn Anh Duy 30 4

DH15QLD01 2 7 → 9 D2-03 2008-2409 15/10/18 Đánh giá tác động môi trường 00 00 Hồng Cẩm Ngân 30 4

DH15QLD01 3 7 → 9 D2-06 2008-1712 07/01/19 Quy hoạch phân bố sử dụng đất đai 00 00 Mai Viết Thống 45 4

DH15QLD01 4 4 → 6 D2-03 2008-2409 15/10/18 Quản trị dự án đầu tư 00 00 Nguyễn Anh Duy 30 4

DH15QLD01 4 10 → 12 D2-06 2008-2409 15/10/18 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin địa chính 00 00 Phạm Nhật Trường 30 4

DH15QLD01 5 10 → 12 D2-03 2008-2409 15/10/18 Đánh giá tác động môi trường 00 00 Hồng Cẩm Ngân 30 4

DH15QLD01 6 10 → 12 D2-03 2008-2409 15/10/18 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin địa chính 00 00 Phạm Nhật Trường 30 4

ĐẠI HỌC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG - KHÓA 2015 4

DH15QLT01 2 4 → 6 D2-03 2008-2409 15/10/18 Quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn 00 00 Hồng Cẩm Ngân 30 4

DH15QLT01 2 10 → 12 D1-06 2008-2409 15/10/18 Truyền thông tài nguyên và môi trường 00 00 Nguyễn Thụy Bảo Uyên 30 4
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DH15QLT01 3 4 → 6 D2-03 2008-1712 07/01/19 Anh văn chuyên ngành (QLTNMT) 00 00 Đào Thị Thái 45 4

DH15QLT01 3 10 → 12 D2-01 2008-2409 15/10/18 Đánh giá tác động môi trường 00 00 Hồng Cẩm Ngân 30 4

DH15QLT01 4 4 → 6 D2-01 2008-2409 15/10/18 Truyền thông tài nguyên và môi trường 00 00 Nguyễn Thụy Bảo Uyên đổi lịch với cô Ngân30 4

DH15QLT01 4 10 → 12 D1-08 2008-2409 15/10/18 Quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn 00 00 Hồng Cẩm Ngân 30 4

DH15QLT01 5 4 → 6 D2-03 2008-0001 Thống kê phép thí nghiệm môi trường 00 00 Dương Ngọc Thành 15 30 4

DH15QLT01 6 4 → 6 D1-06 2008-2409 15/10/18 Đánh giá tác động môi trường 00 00 Hồng Cẩm Ngân 30 4

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH 01 - KHÓA 2015 4

DH15QTD01 2 4 → 6 D2-06 2008-0001 Phát triển sản phẩm lữ hành 00 00 Ngô Hồng Quân 45 4

DH15QTD01 3 4 → 6 D2-06 2008-1712 07/01/19 Quản trị dạ tiệc, hội nghị 01 00 Nguyễn Thị Hương 45 4

DH15QTD01 3 10 → 12 D1-03 2708-0110 15/10/18 Hành vi khách hàng du lịch 00 00 Lê Thị Diệu Hiền từ tuần 02 30 4

DH15QTD01 4 4 → 6 C4-06 2708-0110 15/10/18 Hành vi khách hàng du lịch 00 00 Lê Thị Diệu Hiền từ tuần 02 30 4

DH15QTD01 5 4 → 6 D2-06 2008-1712 07/01/19 Quản trị kinh doanh nhà hàng 01 00 Nguyễn Thị Hương 45 4

DH15QTD01 6 4 → 6 C4-04 2008-1712 07/01/19 Quản trị chiến lược 01 27 Dư Quốc Chí từ tuần 02 45 4

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 01 - KHÓA 2015 4

DH15QTK01 2 7 → 11 C3-01 2008-0701 Khởi sự doanh nghiệp 00 00 Lê Phương Thái Bình 90 4

DH15QTK01 4 1 → 3 C3-08 1009-1712 07/01/19 Quản trị tài chính 00 00 Nguyễn Văn Tạc 45 4

DH15QTK01 4 10 → 12 C3-02 2008-1712 07/01/19 Quản trị chiến lược 02 80 Dư Quốc Chí 45 4

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 01 - KHÓA 2015 4

DH15TCN01 2 1 → 5 D2-08 1009-2611 07/01/19 Kinh doanh ngoại hối 01 00 Nguyễn Thị Cẩm Tuyền từ tuần 04 45 4

DH15TCN01 3 4 → 6 D2-08 2008-0810 15/10/18 Ngân hàng Trung ương 01 00 Nguyễn Trần Trọng Vinh 45 4

DH15TCN01 4 4 → 6 C4-07 2008-1712 07/01/19 Tài chính công 01 28 Nguyễn Xuân Thuận từ tuần 02 45 4

DH15TCN01 5 4 → 6 D1-03 2008-0810 15/10/18 Ngân hàng Trung ương 01 00 Nguyễn Trần Trọng Vinh 45 4

ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 01 - KHÓA 2015 4

DH15XDU01 2 10 → 12 C3-08 2008-2409 15/10/18 Thí nghiệm công trình 00 00 Phạm Văn Nhơn 15 4

DH15XDU01 3 1 → 3 C3-08 2008-0110 Kết cấu thép - Đồ án 00 00 Cao Tấn Ngọc Thân 30 4

DH15XDU01 4 1 → 3 C3-09 2008-2409 15/10/18 Tổ chức thi công 00 00 Nguyễn Trường Giang 30 4

DH15XDU01 4 7 → 9 C3-08 2008-0110 15/10/18 Đánh giá chất lượng & gia cố công trình 00 00 Võ Văn Đấu 30 4

DH15XDU01 5 1 → 3 D2-06 2008-1712 07/01/19 Kỹ thuật thi công 00 00 Nguyễn Trường Giang 45 4

DH15XDU01 6 1 → 3 C3-01 2008-2409 15/10/18 Tổ chức thi công 00 00 Nguyễn Trường Giang 30 4

CAO ĐẲNG DƯỢC 01 - KHÓA 2015 4

CAO ĐẲNG DƯỢC 1 KHÓA 2016 4

CD16DUO01 2 10 → 12 A3-4 2008-2409 15/10/18 Bào chế và sinh dược học 1 00 00 Lý Kiến Phúc 30 4

CD16DUO01 3 4 → 6 A3-3 2008-1712 07/01/19 Anh văn chuyên ngành (Dược) 00 00 Huỳnh Châu Anh Khoa 45 4

CD16DUO01 3 10 → 12 A3-3 2008-2409 15/10/18 Dược học cổ truyền 00 00 Phan Thành Tài 15 4

CD16DUO01 4 1 → 5 B2-5 0309-1510 Dược học cổ truyền-Thực hành 00 00 Nguyễn Thị Linh Em từ tuần 03 30 4

CD16DUO01 4 10 → 12 A3-4 2008-2409 15/10/18 Bào chế và sinh dược học 1 00 00 Lý Kiến Phúc 30 4
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CD16DUO01 5 10 → 12 A3-4 2008-2409 15/10/18 Dược lâm sàng 1 00 00 Phạm Thị Huyền Trang 30 4

CD16DUO01 6 10 → 12 A3-4 2008-2409 15/10/18 Dược lâm sàng 1 00 00 Phạm Thị Huyền Trang 30 4

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 01 - KHÓA 2016 4

DH16CNT01 2 1 → 3 D1-06 2008-1211 07/01/19 Anh văn chuyên ngành CNTP 00 00 Đào Thị Thái 30 4

DH16CNT01 3 1 → 3 D1-06 2008-2409 15/10/18 Độc chất học thực phẩm 00 00 Võ Thị Kiên Hảo 30 4

DH16CNT01 3 7 → 9 D1-03 0309-2611 07/01/19 Dinh dưỡng 00 00 Phạm Huỳnh Thúy An từ tuần 03 30 4

DH16CNT01 4 1 → 3 D1-08 2008-1712 07/01/19 Kỹ thuật thực phẩm 2 00 00 Nguyễn Văn Mười bổ sung 45 4

DH16CNT01 4 10 → 12 C4-08 2008-2409 15/10/18 Thực phẩm chức năng 00 00 Phạm Huỳnh Thúy An đổi lịch 30 4

DH16CNT01 5 7 → 9 D1-06 2008-2409 15/10/18 Độc chất học thực phẩm 00 00 Võ Thị Kiên Hảo 30 4

DH16CNT01 6 1 → 5 D1-08 2008-2611 Kỹ thuật thực phẩm - Đồ án 00 00 Văn Minh Nhựt 60 4

DH16CNT01 6 7 → 9 D1-06 2008-2409 15/10/18 Thực phẩm chức năng 00 00 Phạm Huỳnh Thúy An 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 01 - KHÓA 2016 4

DH16DUO01 2 4 → 6 A3-3 2008-2409 15/10/18 Hóa dược 1 00 00 Quách Trung Phong 30 4

DH16DUO01 2 10 → 12 A2-4 2008-1211 07/01/19 Hóa phân tích 1 00 00 Ngô Hồng Phong 30 4

DH16DUO01 3 4 → 6 A3-4 2008-1712 07/01/19 Bệnh học 00 00 Lê Nguyễn Trí Nhân 45 4

DH16DUO01 4 4 → 6 A3-3 2008-2409 15/10/18 Hóa dược 1 00 00 Quách Trung Phong 30 4

DH16DUO01 5 4 → 6 A4-1 2008-0810 15/10/18 Pháp chế dược 01 02 111 Phạm Thị Huyền Trang 45 4

DH16DUO01 6 1 → 3 A4-1 2008-0810 15/10/18 Pháp chế dược 01 02 111 Phạm Thị Huyền Trang 45 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 02 - KHÓA 2016 4

DH16DUO02 2 4 → 6 A3-4 2008-1211 07/01/19 Hóa phân tích 1 00 00 Ngô Hồng Phong 30 4

DH16DUO02 3 4 → 6 A2-5 2008-2409 15/10/18 Hóa dược 1 00 00 Quách Trung Phong 30 4

DH16DUO02 4 4 → 6 A2-5 2008-1712 07/01/19 Bệnh học 00 00 Lê Nguyễn Trí Nhân 45 4

DH16DUO02 4 10 → 12 A3-5 2008-2409 15/10/18 Hóa dược 1 00 00 Quách Trung Phong 30 4

DH16DUO02 5 4 → 6 A4-1 2008-0810 15/10/18 Pháp chế dược 01 02 111 Phạm Thị Huyền Trang 45 4

DH16DUO02 6 1 → 3 A4-1 2008-0810 15/10/18 Pháp chế dược 01 02 111 Phạm Thị Huyền Trang 45 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 03 - KHÓA 2016 4

DH16DUO03 2 4 → 6 A1-6 2008-1712 07/01/19 Bệnh học 00 00 Lê Nguyễn Trí Nhân 45 4

DH16DUO03 2 10 → 12 A3-5 2008-0810 15/10/18 Pháp chế dược 02 57 Phạm Thị Huyền Trang 45 4

DH16DUO03 3 10 → 12 A3-5 2008-2409 15/10/18 Hóa dược 1 00 00 Quách Trung Phong 30 4

DH16DUO03 4 10 → 12 A1-6 2008-0810 15/10/18 Pháp chế dược 02 57 Phạm Thị Huyền Trang 45 4

DH16DUO03 5 1 → 3 A3-5 2008-2409 15/10/18 Hóa dược 1 00 00 Quách Trung Phong từ tuần 03 30 4

DH16DUO03 6 10 → 12 A3-5 2008-1211 07/01/19 Hóa phân tích 1 00 00 Ngô Hồng Phong 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 04 - KHÓA 2016 4

DH16DUO04 2 10 → 12 A1-6 2008-2409 15/10/18 Hóa dược 1 00 00 Quách Trung Phong 30 4

DH16DUO04 3 1 → 3 A3-4 2008-2409 15/10/18 Hóa dược 1 00 00 Quách Trung Phong 30 4

DH16DUO04 3 7 → 9 A2-5 2008-1712 07/01/19 Bệnh học 00 00 Lê Nguyễn Trí Nhân 45 4
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DH16DUO04 4 7 → 11 B2-5 0309-1510 Dược liệu 1-Thực hành 1\2 32 Nguyễn Thị Linh Em từ tuần 03 30 4

DH16DUO04 4 7 → 11 B2-6 0309-1510 Dược liệu 1-Thực hành 2\2 31 Nguyễn Thị Linh Em từ tuần 03 30 4

DH16DUO04 5 1 → 3 A3-4 2008-1211 07/01/19 Hóa phân tích 1 00 00 Ngô Hồng Phong 30 4

DH16DUO04 5 10 → 12 A4-1 2008-2409 15/10/18 Dược liệu 1 01 02 127 Thái Thị Cẩm 30 4

DH16DUO04 6 10 → 12 A4-1 2008-2409 15/10/18 Dược liệu 1 01 02 127 Thái Thị Cẩm 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 05 - KHÓA 2016 4

DH16DUO05 2 1 → 3 A3-4 2008-2409 15/10/18 Hóa dược 1 00 00 Quách Trung Phong 30 4

DH16DUO05 2 7 → 9 A3-4 2008-1712 07/01/19 Bệnh học 00 00 Lê Nguyễn Trí Nhân 45 4

DH16DUO05 3 7 → 11 B2-5 0309-1510 Dược liệu 1-Thực hành 1\2 32 Nguyễn Thị Linh Em từ tuần 03 30 4

DH16DUO05 3 7 → 11 B2-6 0309-1510 Dược liệu 1-Thực hành 2\2 32 Nguyễn Thị Linh Em từ tuần 03 30 4

DH16DUO05 4 7 → 9 A3-4 2008-2409 15/10/18 Hóa dược 1 00 00 Quách Trung Phong 30 4

DH16DUO05 5 4 → 6 A3-4 2008-1211 07/01/19 Hóa phân tích 1 00 00 Ngô Hồng Phong 30 4

DH16DUO05 5 10 → 12 A4-1 2008-2409 15/10/18 Dược liệu 1 01 02 127 Thái Thị Cẩm 30 4

DH16DUO05 6 10 → 12 A4-1 2008-2409 15/10/18 Dược liệu 1 01 02 127 Thái Thị Cẩm 30 4

ĐẠI HỌC KẾ TOÁN 01 - KHÓA 2016 4

DH16KTO01 2 7 → 9 D2-06 2008-1712 07/01/19 Kế toán tài chính 2 00 00 Hồ Thị Khánh Thành 45 4

DH16KTO01 3 1 → 3 D1-03 2008-1712 07/01/19 Kế toán chi phí 00 00 Nguyễn Minh Tiến 45 4

DH16KTO01 4 7 → 9 D2-08 2008-1712 07/01/19 Kế toán quản trị 00 00 Nguyễn Văn Tạc 45 4

DH16KTO01 5 7 → 9 C3-02 2008-1712 07/01/19 Anh văn chuyên ngành (Kế toán) 00 00 Lê Thị Thanh Thúy 45 4

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC 01 - KHÓA 2016 4

DH16KTR01 3 7 → 11 C3-06 2008-2611 Tin học ứng dụng 1 (autocad) 00 00 Nguyễn Hoàng Nam 60 4

DH16KTR01 4 1 → 5 C4-01 2008-0511 Đồ án 3A: Nhà công cộng 2 – Loại hình Hành chính 1\2 14 Đặng Xuân Kế 90 4

DH16KTR01 4 1 → 5 C4-01 2008-0511 Đồ án 3A: Nhà công cộng 2 – Loại hình Hành chính 2\2 14 Ngô Lê Hoàng Vũ 90 4

DH16KTR01 4 7 → 11 C4-01 2008-0511 Đồ án 3A: Nhà công cộng 2 – Loại hình Hành chính 1\2 14 Đặng Xuân Kế 90 4

DH16KTR01 4 7 → 11 C4-01 2008-0511 Đồ án 3A: Nhà công cộng 2 – Loại hình Hành chính 2\2 14 Ngô Lê Hoàng Vũ 90 4

DH16KTR01 5 4 → 6 D1-08 2008-1712 07/01/19 Lịch sử Kiến trúc Phương Đông và Việt Nam 00 00 Nguyễn Thanh Xuân Yến từ tuần 02 45 4

ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ 01 - KHÓA 2016 4

DH16LKT01 2 1 → 3 D2-05 2008-2409 15/10/18 Công chứng, chứng thực và giao dịch bảo đảm 00 00 Trương Chánh Đức 30 4

DH16LKT01 3 1 → 3 D2-05 2008-2409 15/10/18 Công chứng, chứng thực và giao dịch bảo đảm 00 00 Trương Chánh Đức 30 4

DH16LKT01 3 7 → 9 D2-05 2008-2409 15/10/18 Luật hình sự 2 00 00 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 30 4

DH16LKT01 4 4 → 6 D2-05 2008-1712 07/01/19 Luật hành chính 01 00 Tào Việt Thắng 45 4

DH16LKT01 4 10 → 12 D1-02 2008-1712 07/01/19 Luật dân sự 2 00 00 Nguyễn Chí Dũng 45 4

DH16LKT01 5 1 → 3 D1-02 2008-1712 07/01/19 Luật đất đai 00 00 Nguyễn Chí Dũng 45 4

DH16LKT01 5 10 → 12 D2-05 2008-2409 15/10/18 Luật hình sự 2 00 00 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 30 4

DH16LKT01 6 7 → 9 D2-05 2008-1712 07/01/19 Luật thương mại 2 (pháp luật về hoạt động thương mại) 00 00 Thân Thị Kim Nga 45 4

ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ 02 - KHÓA 2016 4
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DH16LKT02 2 4 → 6 D2-05 2008-2409 15/10/18 Công chứng, chứng thực và giao dịch bảo đảm 00 00 Trương Chánh Đức 30 4

DH16LKT02 3 4 → 6 D2-05 2008-2409 15/10/18 Công chứng, chứng thực và giao dịch bảo đảm 00 00 Trương Chánh Đức 30 4

DH16LKT02 3 10 → 12 D2-05 2008-2409 15/10/18 Luật hình sự 2 00 00 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 30 4

DH16LKT02 4 1 → 3 D2-05 2008-1712 07/01/19 Luật hành chính 02 00 Tào Việt Thắng 45 4

DH16LKT02 4 7 → 9 D2-05 2008-1712 07/01/19 Luật dân sự 2 00 00 Nguyễn Chí Dũng 45 4

DH16LKT02 5 7 → 9 D2-05 2008-2409 15/10/18 Luật hình sự 2 00 00 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 30 4

DH16LKT02 6 1 → 3 D2-05 2008-1712 07/01/19 Luật thương mại 2 (pháp luật về hoạt động thương mại) 00 00 Thân Thị Kim Nga 45 4

DH16LKT02 6 7 → 9 D2-04 2008-1712 07/01/19 Luật đất đai 00 00 Nguyễn Chí Dũng 45 4

ĐẠI HỌC QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 01 - KHÓA 2016 4

DH16QHC01 2 7 → 11 D2-08 2008-0511 Kỹ năng dẫn chương trình (MC) 00 00 Lê Hà Bảo Duy 90 4

DH16QHC01 3 7 → 9 C3-01 2008-1712 07/01/19 Công cụ quan hệ công chúng 2(truyền hình) 00 00 Đỗ Thị Xuân Quyên 45 4

DH16QHC01 4 4 → 6 D1-08 2008-0810 15/10/18 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 00 00 Trần Thanh Huy 45 4

DH16QHC01 4 10 → 12 D2-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn trung cấp 2 00 00 Nguyễn Võ Phương Anh 45 4

DH16QHC01 5 7 → 11 C3-08 2008-0511 Kỹ năng dẫn chương trình (MC) 00 00 Lê Hà Bảo Duy 90 4

DH16QHC01 6 4 → 6 D2-01 2008-0810 15/10/18 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 00 00 Trần Thanh Huy 45 4

ĐẠI HỌC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 01 - KHÓA 2016 4

DH16QLD01 2 4 → 6 D1-06 2008-2409 15/10/18 Phương pháp PRA trong điều tra kiểm kê đất đai 00 00 Nguyễn Thiên Hoa 30 4

DH16QLD01 2 10 → 12 D1-01 2008-2409 15/10/18 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa chính 01 00 Đỗ Thanh Tân Em 30 4

DH16QLD01 3 1 → 3 D2-06 2008-2409 15/10/18 Quản lý hành chính về đất đai 00 00 Phạm Nhật Trường 30 4

DH16QLD01 4 4 → 6 D2-06 2008-2409 15/10/18 Phương pháp PRA trong điều tra kiểm kê đất đai 00 00 Nguyễn Thiên Hoa 30 4

DH16QLD01 4 10 → 12 C3-08 2008-2409 15/10/18 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa chính 01 00 Đỗ Thanh Tân Em 30 4

DH16QLD01 5 4 → 6 D1-06 2008-2409 15/10/18 Quản lý hành chính về đất đai 00 00 Phạm Nhật Trường 30 4

ĐẠI HỌC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 01 - KHÓA 2016 4

DH16QLT01 2 7 → 9 C3-02 2008-2409 15/10/18 Độc học môi trường 00 00 Nguyễn Thụy Bảo Uyên 30 4

DH16QLT01 3 4 → 6 C3-09 2008-1712 07/01/19 Kinh tế tài nguyên và môi trường 00 00 Phạm Chí Linh 45 4

DH16QLT01 4 1 → 3 D2-06 2008-2409 15/10/18 Kỹ thuật xử lý nước thải 00 00 Huỳnh Long Toản 30 4

DH16QLT01 4 7 → 9 C3-09 2008-2409 15/10/18 Quản lý môi trường đô thị & Khu công nghiệp 00 00 Hồng Cẩm Ngân đổi lịch 30 4

DH16QLT01 5 1 → 3 C3-02 2008-2409 15/10/18 Kỹ thuật xử lý nước thải 00 00 Huỳnh Long Toản 30 4

DH16QLT01 5 7 → 9 C3-09 2008-2409 15/10/18 Độc học môi trường 00 00 Nguyễn Thụy Bảo Uyên 30 4

DH16QLT01 6 7 → 9 D2-01 2008-2409 15/10/18 Quản lý môi trường đô thị & Khu công nghiệp 00 00 Hồng Cẩm Ngân 30 4

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH 01 - KHÓA 2016 4

DH16QTD01 2 4 → 6 C3-08 2008-1712 07/01/19 Marketing du lịch, khách sạn & nhà hàng 00 00 Hồ Thị Khánh Thành 45 4

DH16QTD01 3 1 → 3 C3-02 2008-2409 15/10/18 Quản trị lễ tân 01 00 Nguyễn Thị Hương 30 4

DH16QTD01 4 4 → 6 C3-02 2008-1712 07/01/19 Anh văn chuyên ngành du lịch 00 00 Dư Quốc Chí 45 4

DH16QTD01 5 1 → 3 C3-08 2008-2409 15/10/18 Quản trị lễ tân 01 00 Nguyễn Thị Hương 30 4

DH16QTD01 5 7 → 9 C4-01 2008-1712 07/01/19 Quản trị tài chính 00 00 Nguyễn Văn Tạc 45 4
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ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 01 - KHÓA 2016 4

DH16QTK01 2 7 → 9 C3-08 2008-1712 07/01/19 Phân tích hoạt động kinh doanh 00 00 Nguyễn Văn Tạc 45 4

DH16QTK01 3 7 → 9 C3-08 2008-1712 07/01/19 Kế toán tài chính 1 00 00 Hồ Thị Khánh Thành 45 4

DH16QTK01 4 1 → 3 C4-02 2008-2409 15/10/18 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 00 00 Trần Thanh Huy 30 4

DH16QTK01 4 7 → 9 C4-02 2008-1712 07/01/19 Quản trị nhân lực 00 00 Lê Thị Thanh Thúy 45 4

DH16QTK01 5 4 → 6 D2-01 2008-1712 07/01/19 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) 00 1\2 40 Bùi Kiều Diễm từ tuần 02 45 4

DH16QTK01 6 1 → 3 C4-02 2008-2409 15/10/18 Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh 00 00 Trần Thanh Huy 30 4

DH16QTK01 6 7 → 9 D2-03 2008-1712 07/01/19 Anh văn chuyên ngành 1 (QTKD) 00 2\2 40 Bùi Kiều Diễm từ tuần 02 45 4

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 01 - KHÓA 2016 4

DH16TCN01 3 1 → 3 D2-08 2008-0810 15/10/18 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 00 00 Dư Quốc Chí 45 4

DH16TCN01 4 1 → 3 C4-03 2008-0810 15/10/18 Thiết lập & Thẩm định dự án đầu tư 00 00 Dư Quốc Chí 45 4

DH16TCN01 5 7 → 9 C4-02 2008-1712 07/01/19 Anh văn chuyên ngành 2 (TCNH) 00 00 Bùi Kiều Diễm từ tuần 02 45 4

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 01 - KHÓA 2016 4

DH16TIN01 2 1 → 5 C3-05 2008-0110 15/10/18 Lập trình web 00 00 Huỳnh Võ Hữu Trí 30 4

DH16TIN01 3 1 → 3 C4-01 2008-1211 07/01/19 Mạng máy tính 01 65 Ngô Bá Hùng 30 4

DH16TIN01 4 1 → 5 C3-05 2008-0110 15/10/18 Quản trị mạng máy tính 00 00 Võ Văn Phúc 30 4

DH16TIN01 5 1 → 5 C3-05 2008-0110 15/10/18 Lập trình .net 00 00 Lâm Hoài Bảo 30 4

DH16TIN01 5 10 → 12 D1-08 2008-1211 07/01/19 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 00 00 Trần Văn Nhuộm 30 4

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 02 - KHÓA 2016 4

DH16TIN02 2 7 → 11 C3-05 2008-0110 15/10/18 Lập trình web 00 00 Huỳnh Võ Hữu Trí 30 4

DH16TIN02 3 4 → 6 C4-01 2008-1211 07/01/19 Mạng máy tính 02 66 Ngô Bá Hùng 30 4

DH16TIN02 4 7 → 11 C3-05 2008-0110 15/10/18 Quản trị mạng máy tính 00 00 Võ Văn Phúc 30 4

DH16TIN02 5 7 → 9 D1-08 2008-1211 07/01/19 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 00 00 Trần Văn Nhuộm 30 4

DH16TIN02 6 7 → 11 C3-05 2008-0110 15/10/18 Lập trình .net 00 00 Lâm Hoài Bảo 30 4

ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 01 - KHÓA 2016 4

DH16XDU01 2 4 → 6 C3-09 2008-2409 15/10/18 Cấp - Thoát nước 00 00 Trần Văn Hừng 30 4

DH16XDU01 3 4 → 6 C4-02 2008-2409 15/10/18 Kết cấu Bêtông cốt thép 2 (kết cấu nhà) 00 00 Phạm Văn Nhơn 30 4

DH16XDU01 3 10 → 12 C4-02 2008-1712 07/01/19 Cấu kiện thép cơ bản 00 00 Cao Tấn Ngọc Thân 45 4

DH16XDU01 4 7 → 9 C4-03 2008-2409 15/10/18 Lý thuyết đàn hồi ứng dụng 00 00 Nguyễn Anh Duy chỉ tuần 1 30 4

DH16XDU01 5 1 → 3 C4-04 2008-2409 15/10/18 Lý thuyết đàn hồi ứng dụng 00 00 Nguyễn Anh Duy đổi từ tuần 2 30 4

DH16XDU01 5 7 → 9 C4-03 2008-2409 15/10/18 Cấp - Thoát nước 00 00 Trần Văn Hừng 30 4

DH16XDU01 6 1 → 3 C3-09 2008-2409 15/10/18 Kết cấu Bêtông cốt thép 2 (kết cấu nhà) 00 00 Phạm Văn Nhơn 30 4

DH16XDU01 6 7 → 9 C3-09 2008-2409 15/10/18 Lý thuyết đàn hồi ứng dụng 00 00 Nguyễn Anh Duy 30 4

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 01 - KHÓA 2017 4

DH17CNT01 2 4 → 6 C3-02 2008-2409 15/10/18 Hóa phân tích 00 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

DH17CNT01 2 10 → 12 C3-02 2008-2409 15/10/18 Vi sinh 00 00 Nguyễn Văn Phúc 30 4

DH17CNT01 3 4 → 6 C3-02 2008-1712 07/01/19 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 00 00 Nguyễn Đan Quỳnh 45 4
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DH17CNT01 4 1 → 3 C3-02 2008-2409 15/10/18 Hóa học thực phẩm 00 00 Nguyễn Thị Thu Thủy 30 4

DH17CNT01 4 7 → 9 C3-02 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 01 1\2 39 Nguyễn Thị Thùy Trang 45 4

DH17CNT01 5 4 → 6 C3-02 2008-2409 15/10/18 Hóa phân tích 00 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

DH17CNT01 5 10 → 12 C3-02 2008-2409 15/10/18 Vi sinh 00 00 Nguyễn Văn Phúc 30 4

DH17CNT01 6 1 → 3 C3-02 2008-2409 15/10/18 Hóa học thực phẩm 00 00 Nguyễn Thị Thu Thủy 30 4

DH17CNT01 6 7 → 9 C3-02 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 02 2\2 39 Dương Minh Tuấn bổ sung 45 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 01 - KHÓA 2017 4

DH17DUO01 2 7 → 9 D1-06 2008-2409 15/10/18 Sinh lý 00 00 Bùi Lê Hồng Hạnh 30 4

DH17DUO01 3 1 → 5 A1-1 0309-1510 Sinh lý-Thực hành 00 1\2 39 Bùi Lê Hồng Hạnh từ tuân 03 30 4

DH17DUO01 3 1 → 5 A1-2 0309-1510 Sinh lý-Thực hành 00 2\2 38 Bùi Lê Hồng Hạnh từ tuân 03 30 4

DH17DUO01 3 10 → 12 Sân 1 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 01 1\2 39 Huỳnh Minh Tâm 30 4

DH17DUO01 3 10 → 12 Sân 2 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 02 2\2 38 Trần Trung Du 30 4

DH17DUO01 4 1 → 3 D1-01 2008-2409 15/10/18 Sinh lý 00 00 Bùi Lê Hồng Hạnh 30 4

DH17DUO01 5 1 → 3 D1-01 2008-2409 15/10/18 Thực vật dược 00 00 Thái Thị Cẩm 30 4

DH17DUO01 6 1 → 3 D1-01 2008-2409 15/10/18 Thực vật dược 00 00 Thái Thị Cẩm 30 4

DH17DUO01 6 7 → 11 B2-5 0309-1510 Thực vật dược - Thực hành 00 1\2 39 Nguyễn Thị Linh Em từ tuân 03 30 4

DH17DUO01 6 7 → 11 B2-6 0309-1510 Thực vật dược - Thực hành 00 2\2 38 Nguyễn Thị Linh Em từ tuân 03 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 02 - KHÓA 2017 4

DH17DUO02 2 1 → 3 D1-01 2008-2409 15/10/18 Sinh lý 00 00 Bùi Lê Hồng Hạnh 30 4

DH17DUO02 2 7 → 11 B2-5 0309-1510 Thực vật dược - Thực hành 00 1\2 39 Nguyễn Thị Linh Em từ tuân 03 30 4

DH17DUO02 2 7 → 11 B2-6 0309-1510 Thực vật dược - Thực hành 00 2\2 39 Nguyễn Thị Linh Em từ tuân 03 30 4

DH17DUO02 3 1 → 3 Sân 1 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 03 1\2 39 Huỳnh Minh Tâm 30 4

DH17DUO02 3 1 → 3 Sân 2 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 04 2\2 39 Trần Trung Du 30 4

DH17DUO02 3 7 → 11 A1-1 0309-1510 Sinh lý-Thực hành 00 1\2 39 Bùi Lê Hồng Hạnh từ tuân 03 30 4

DH17DUO02 3 7 → 11 A1-2 0309-1510 Sinh lý-Thực hành 00 2\2 39 Bùi Lê Hồng Hạnh từ tuân 03 30 4

DH17DUO02 4 4 → 6 D1-01 2008-2409 15/10/18 Sinh lý 00 00 Bùi Lê Hồng Hạnh 30 4

DH17DUO02 5 4 → 6 D1-01 2008-2409 15/10/18 Thực vật dược 00 00 Thái Thị Cẩm 30 4

DH17DUO02 6 4 → 6 D1-01 2008-2409 15/10/18 Thực vật dược 00 00 Thái Thị Cẩm 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 03 - KHÓA 2017 4

DH17DUO03 2 4 → 6 D1-01 2008-2409 15/10/18 Sinh lý 00 00 Bùi Lê Hồng Hạnh 30 4

DH17DUO03 2 10 → 12 Sân 1 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 05 1\2 36 Huỳnh Minh Tâm 30 4

DH17DUO03 2 10 → 12 Sân 2 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 06 2\2 35 Trần Trung Du 30 4

DH17DUO03 3 1 → 5 B2-5 0309-1510 Thực vật dược - Thực hành 00 1\2 36 Nguyễn Thị Linh Em từ tuân 03 30 4

DH17DUO03 3 1 → 5 B2-6 0309-1510 Thực vật dược - Thực hành 00 2\2 35 Nguyễn Thị Linh Em từ tuân 03 30 4

DH17DUO03 4 7 → 9 D1-03 2008-2409 15/10/18 Sinh lý 00 00 Bùi Lê Hồng Hạnh 30 4

DH17DUO03 5 7 → 9 D1-01 2008-2409 15/10/18 Thực vật dược 00 00 Thái Thị Cẩm 30 4

DH17DUO03 6 1 → 5 A1-1 0309-1510 Sinh lý-Thực hành 00 1\2 36 Bùi Lê Hồng Hạnh từ tuân 03 30 4
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DH17DUO03 6 1 → 5 A1-2 0309-1510 Sinh lý-Thực hành 00 2\2 35 Bùi Lê Hồng Hạnh từ tuân 03 30 4

DH17DUO03 6 7 → 9 D1-01 2008-2409 15/10/18 Thực vật dược 00 00 Thái Thị Cẩm 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 04 - KHÓA 2017 4

DH17DUO04 2 1 → 3 D1-03 2008-2409 Ký sinh trùng 00 00 Nguyễn Huỳnh Bích Liễu 15 4

DH17DUO04 2 7 → 9 D1-01 2008-2409 15/10/18 Hóa sinh 00 00 Tô Thị Ngọc Anh 30 4

DH17DUO04 3 7 → 11 A3-1 0309-1510 Hóa sinh-Thực hành 00 1\2 37 Tô Thị Ngọc Anh từ tuân 03 30 4

DH17DUO04 3 7 → 11 A3-2 0309-1510 Hóa sinh-Thực hành 00 2\2 37 Tô Thị Ngọc Anh từ tuân 03 30 4

DH17DUO04 4 1 → 3 Sân 1 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 07 1\2 37 Huỳnh Minh Tâm 30 4

DH17DUO04 4 1 → 3 Sân 2 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 08 2\2 37 Trần Trung Du 30 4

DH17DUO04 4 7 → 9 D1-01 2008-2409 15/10/18 Hóa sinh 00 00 Tô Thị Ngọc Anh 30 4

DH17DUO04 5 1 → 5 A2-1 0309-1510 Ký sinh trùng-Thực hành 00 1\2 37 Nguyễn Huỳnh Bích Liễu từ tuân 03 30 4

DH17DUO04 5 1 → 5 A2-2 0309-1510 Ký sinh trùng-Thực hành 00 2\2 37 Nguyễn Huỳnh Bích Liễu từ tuân 03 30 4

DH17DUO04 5 7 → 9 D1-03 2008-2409 15/10/18 Dược xã hội học 00 00 Nguyễn Hùng Anh 30 4

DH17DUO04 6 7 → 9 D1-03 2008-2409 15/10/18 Dược xã hội học 00 00 Nguyễn Hùng Anh 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 05 - KHÓA 2017 4

DH17DUO05 2 7 → 9 D1-03 2008-2409 Ký sinh trùng 00 00 Nguyễn Huỳnh Bích Liễu 15 4

DH17DUO05 3 1 → 5 A3-1 0309-1510 Hóa sinh-Thực hành 00 1\2 37 Tô Thị Ngọc Anh từ tuân 03 30 4

DH17DUO05 3 1 → 5 A3-2 0309-1510 Hóa sinh-Thực hành 00 2\2 36 Tô Thị Ngọc Anh từ tuân 03 30 4

DH17DUO05 4 1 → 3 D1-03 2008-2409 15/10/18 Hóa sinh 00 00 Tô Thị Ngọc Anh 30 4

DH17DUO05 4 10 → 12 Sân 1 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 09 1\2 37 Huỳnh Minh Tâm 30 4

DH17DUO05 4 10 → 12 Sân 2 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 10 2\2 36 Trần Trung Du 30 4

DH17DUO05 5 1 → 3 D1-03 2008-2409 15/10/18 Dược xã hội học 00 00 Nguyễn Hùng Anh 30 4

DH17DUO05 5 7 → 11 A2-1 0309-1510 Ký sinh trùng-Thực hành 00 1\2 37 Nguyễn Huỳnh Bích Liễu từ tuân 03 30 4

DH17DUO05 5 7 → 11 A2-2 0309-1510 Ký sinh trùng-Thực hành 00 2\2 36 Nguyễn Huỳnh Bích Liễu từ tuân 03 30 4

DH17DUO05 6 1 → 3 D1-03 2008-2409 15/10/18 Dược xã hội học 00 00 Nguyễn Hùng Anh 30 4

DH17DUO05 6 10 → 12 D1-03 2008-2409 15/10/18 Hóa sinh 00 00 Tô Thị Ngọc Anh 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 06 - KHÓA 2017 4

DH17DUO06 2 4 → 6 D1-03 2008-2409 15/10/18 Dược xã hội học 00 00 Nguyễn Hùng Anh 30 4

DH17DUO06 2 10 → 12 D1-03 2008-2409 15/10/18 Hóa sinh 00 00 Tô Thị Ngọc Anh 30 4

DH17DUO06 3 4 → 6 D1-03 2008-2409 Ký sinh trùng 00 00 Nguyễn Huỳnh Bích Liễu 15 4

DH17DUO06 4 4 → 6 D1-03 2008-2409 15/10/18 Dược xã hội học 00 00 Nguyễn Hùng Anh 30 4

DH17DUO06 4 10 → 12 D1-03 2008-2409 15/10/18 Hóa sinh 00 00 Tô Thị Ngọc Anh 30 4

DH17DUO06 5 1 → 3 Sân 1 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 11 1\2 37 Huỳnh Minh Tâm 30 4

DH17DUO06 5 1 → 3 Sân 2 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 12 2\2 36 Trần Trung Du 30 4

DH17DUO06 5 7 → 11 A3-1 0309-1510 Hóa sinh-Thực hành 00 1\2 37 Tô Thị Ngọc Anh từ tuân 03 30 4

DH17DUO06 5 7 → 11 A3-2 0309-1510 Hóa sinh-Thực hành 00 2\2 36 Tô Thị Ngọc Anh từ tuân 03 30 4

DH17DUO06 6 7 → 11 A2-1 0309-1510 Ký sinh trùng-Thực hành 00 1\2 37 Nguyễn Huỳnh Bích Liễu từ tuân 03 30 4
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DH17DUO06 6 7 → 11 A2-2 0309-1510 Ký sinh trùng-Thực hành 00 2\2 36 Nguyễn Huỳnh Bích Liễu từ tuân 03 30 4

ĐẠI HỌC HÌNH ẢNH Y HỌC 01 - KHÓA 2017 4

DH17HAY01 3 10 → 12 A3-4 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 03 00 Nguyễn Võ Phương Anh 45 4

DH17HAY01 4 4 → 6 A3-5 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 01 02 74 Khoa Năng Lập 30 4

DH17HAY01 4 10 → 12 A2-6 2008-2409 15/10/18 Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu 00 00 0 0 từ tuần 02 15 4

DH17HAY01 5 1 → 5 C3-04 2008-2611 Tin học căn bản 00 00 Huỳnh Võ Hữu Trí 30 30 4

DH17HAY01 5 10 → 12 Sân 1 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 13 00 Huỳnh Minh Tâm 30 4

DH17HAY01 6 1 → 3 A2-5 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 01 02 74 Khoa Năng Lập 30 4

ĐẠI HỌC KẾ TOÁN 01 - KHÓA 2017 4

DH17KTO01 2 10 → 12 C3-09 2008-1712 07/01/19 Kinh tế vĩ mô 00 00 Trần Trung Chuyển 45 4

DH17KTO01 3 10 → 12 C3-08 2008-1712 07/01/19 Quản trị học 00 00 Lê Thị Thanh Thúy 45 4

DH17KTO01 4 4 → 6 C3-08 2008-1712 07/01/19 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 00 00 Nguyễn Trần Trọng Vinh 45 4

DH17KTO01 4 10 → 12 C3-09 2008-2409 15/10/18 Giao tiếp trong kinh doanh 00 00 Tống Kim Sơn 30 4

DH17KTO01 5 7 → 9 C4-04 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 04 1\2 45 Nguyễn Thị Thùy Trang 45 4

DH17KTO01 5 10 → 12 C4-04 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 05 2\2 45 Dương Minh Tuấn 45 4

DH17KTO01 6 4 → 6 C3-01 2008-1712 07/01/19 Lý thuyết tài chính - tiền tệ 00 00 Nguyễn Trần Trọng Vinh 45 4

DH17KTO01 6 10 → 12 C3-09 2008-2409 15/10/18 Giao tiếp trong kinh doanh 00 00 Tống Kim Sơn 30 4

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC 01 - KHÓA 2017 4

DH17KTR01 2 1 → 3 A2-4 2008-2409 15/10/18 Vật liệu xây dựng 00 00 Trần Vũ An 30 4

DH17KTR01 2 7 → 9 A2-4 2008-2409 15/10/18 Lịch sử nghệ thuật 00 00 Nguyễn Hoàng Nam 30 4

DH17KTR01 3 7 → 9 A2-4 2008-2409 15/10/18 Vật liệu xây dựng 00 00 Trần Vũ An 30 4

DH17KTR01 4 4 → 6 A3-5 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 01 02 74 Khoa Năng Lập 30 4

DH17KTR01 5 1 → 3 D1-08 0309-2611 07/01/19 Cấu tạo kiến trúc 2 00 00 Nguyễn Thanh Xuân Yến từ tuần 02 30 4

DH17KTR01 5 7 → 9 A2-5 2008-2409 15/10/18 Lịch sử nghệ thuật 00 00 Nguyễn Hoàng Nam 30 4

DH17KTR01 6 1 → 3 A2-5 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 01 02 74 Khoa Năng Lập 30 4

DH17KTR01 6 7 → 11 A2-4 2008-2611 Bài tập cơ sở kiến trúc 2 00 00 Nguyễn Hoàng Nam 60 4

ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ 01 - KHÓA 2017 4

DH17LKT01 2 1 → 3 C3-01 2008-1712 07/01/19 Kinh tế vĩ mô 00 00 Trần Trung Chuyển 45 4

DH17LKT01 2 7 → 9 C4-01 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 06 1\2 45 Nguyễn Hai Khoa 45 4

DH17LKT01 2 10 → 12 C4-01 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 07 2\2 45 Huỳnh Châu Anh Khoa 45 4

DH17LKT01 3 1 → 3 C3-09 2008-1712 07/01/19 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 00 00 Thân Thị Kim Nga 45 4

DH17LKT01 4 7 → 9 C4-04 2008-1712 07/01/19 Lịch sử Nhà nước và pháp luật 00 00 Huỳnh Thị Cẩm Hồng 45 4

DH17LKT01 5 1 → 3 C3-09 2008-1712 07/01/19 Luật hiến pháp 00 00 Nguyễn Mộng Cầm 45 4

DH17LKT01 5 7 → 9 C4-05 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 04 00 Phạm Văn Búa 30 4

DH17LKT01 6 7 → 9 C4-01 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 04 00 Phạm Văn Búa 30 4

ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ 02 - KHÓA 2017 4

DH17LKT02 2 4 → 6 C4-01 2008-1712 07/01/19 Kinh tế vĩ mô 00 00 Trần Trung Chuyển 45 4



Lớp Thứ Tiết Phòng
Khoảng 

TG dự kiến

Thời gian 

thi (dự 

kiến)

Tên học phần Nhóm
Nhóm 

lớp

SS 

Nhóm
Họ Tên Ghi chú LT TH Tuần

DH17LKT02 3 4 → 6 C4-03 2008-1712 07/01/19 Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật 2 00 00 Thân Thị Kim Nga 45 4

DH17LKT02 3 10 → 12 C4-03 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 05 00 Nguyễn Trường Xuân 30 4

DH17LKT02 4 1 → 3 C4-04 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 08 1\2 47 Lê Trung Kiên 45 4

DH17LKT02 4 4 → 6 C4-04 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 09 2\2 47 Nguyễn Võ Phương Anh 45 4

DH17LKT02 4 10 → 12 C4-04 2008-1712 07/01/19 Lịch sử Nhà nước và pháp luật 00 00 Huỳnh Thị Cẩm Hồng 45 4

DH17LKT02 5 4 → 6 C3-09 2008-1712 07/01/19 Luật hiến pháp 00 00 Nguyễn Mộng Cầm 45 4

DH17LKT02 5 10 → 12 C4-05 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 05 00 Nguyễn Trường Xuân 30 4

ĐẠI HỌC LUẬT 01 - KHÓA 2017 4

DH17LUA01 2 1 → 3 C4-02 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 10 1\2 41 Dương Minh Tuấn 45 4

DH17LUA01 2 4 → 6 C4-02 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 11 2\2 40 Dương Minh Tuấn 45 4

DH17LUA01 2 10 → 12 C4-02 2008-0810 15/10/18 Luật dân sự 1 00 00 Nguyễn Chí Dũng 45 4

DH17LUA01 3 7 → 9 C4-02 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 06 00 Nguyễn Trường Xuân 30 4

DH17LUA01 4 7 → 9 D1-02 2008-1712 07/01/19 Luật hiến pháp 00 00 Nguyễn Mộng Cầm 45 4

DH17LUA01 5 1 → 3 C4-01 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 06 00 Nguyễn Trường Xuân 30 4

DH17LUA01 5 7 → 9 D1-02 2008-0810 15/10/18 Luật dân sự 1 00 00 Nguyễn Chí Dũng 45 4

DH17LUA01 6 1 → 3 Sân 1 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 14 1\2 41 Huỳnh Minh Tâm 30 4

DH17LUA01 6 1 → 3 Sân 2 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 15 2\2 40 Trần Trung Du 30 4

DH17LUA01 6 7 → 9 C4-02 2008-1712 07/01/19 Lịch sử Nhà nước và pháp luật 00 00 Trương Kim Phụng 45 4

ĐẠI HỌC LUẬT 02 - KHÓA 2017 4

DH17LUA02 2 1 → 3 Sân 1 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 16 1\2 42 Huỳnh Minh Tâm 30 4

DH17LUA02 2 1 → 3 Sân 2 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 17 2\2 41 Trần Trung Du 30 4

DH17LUA02 2 10 → 12 D2-05 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 07 00 Phạm Văn Búa 30 4

DH17LUA02 3 10 → 12 C4-04 2008-0810 15/10/18 Luật dân sự 1 00 00 Nguyễn Chí Dũng 45 4

DH17LUA02 4 1 → 3 C4-05 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 12 1\2 42 Đào Thị Thái 45 4

DH17LUA02 4 4 → 6 C4-05 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 13 2\2 41 Nguyễn Việt Thi 45 4

DH17LUA02 4 10 → 12 C4-02 2008-1712 07/01/19 Luật hiến pháp 00 00 Nguyễn Mộng Cầm 45 4

DH17LUA02 5 4 → 6 C4-01 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 07 00 Phạm Văn Búa 30 4

DH17LUA02 5 10 → 12 D1-02 2008-0810 15/10/18 Luật dân sự 1 00 00 Nguyễn Chí Dũng 45 4

DH17LUA02 6 10 → 12 C4-02 2008-1712 07/01/19 Lịch sử Nhà nước và pháp luật 00 00 Trương Kim Phụng 45 4

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Ô TÔ 01 - KHÓA 2017 4

DH17OTO01 2 4 → 6 D2-04 2008-1712 07/01/19 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 00 00 Huỳnh Văn Long 45 4

DH17OTO01 3 4 → 6 D2-04 2008-1510 22/10/18 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 00 00 Nguyễn Qui Điền 45 4

DH17OTO01 3 10 → 12 C4-05 0309-0810 15/10/18 Sức bền vật liệu 01 00 Mai Vĩnh Phúc 30 4

DH17OTO01 4 4 → 6 D2-04 2008-1712 07/01/19 Nguyên lý động cơ đốt trong 00 00 Huỳnh Thanh Công 45 4

DH17OTO01 4 10 → 12 C4-03 0309-0810 15/10/18 Sức bền vật liệu 01 00 Mai Vĩnh Phúc 30 4

DH17OTO01 5 4 → 6 D2-04 2008-1510 22/10/18 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 00 00 Nguyễn Qui Điền 45 4

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Ô TÔ 02 - KHÓA 2017 4
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DH17OTO02 2 10 → 12 D2-04 2008-1712 07/01/19 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 00 00 Huỳnh Văn Long 45 4

DH17OTO02 3 4 → 6 D1-02 0309-0810 15/10/18 Sức bền vật liệu 02 00 Mai Vĩnh Phúc 30 4

DH17OTO02 3 10 → 12 D2-04 2008-1510 22/10/18 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 00 00 Nguyễn Qui Điền 45 4

DH17OTO02 4 4 → 6 D1-02 0309-0810 15/10/18 Sức bền vật liệu 02 00 Mai Vĩnh Phúc 30 4

DH17OTO02 4 10 → 12 D2-05 2008-1712 07/01/19 Nguyên lý động cơ đốt trong 00 00 Nguyễn Hoàng Anh 45 4

DH17OTO02 5 10 → 12 D2-04 2008-1510 22/10/18 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 00 00 Nguyễn Qui Điền 45 4

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Ô TÔ 03 - KHÓA 2017 4

DH17OTO03 2 1 → 3 D2-04 2008-1510 22/10/18 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 00 00 Nguyễn Qui Điền 45 4

DH17OTO03 3 1 → 3 D2-04 2008-1712 07/01/19 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 00 00 Huỳnh Văn Long 45 4

DH17OTO03 3 7 → 9 C4-05 0309-0810 15/10/18 Sức bền vật liệu 03 00 Mai Vĩnh Phúc 30 4

DH17OTO03 4 1 → 3 D2-04 2008-1510 22/10/18 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 00 00 Nguyễn Qui Điền 45 4

DH17OTO03 4 7 → 9 C4-05 0309-0810 15/10/18 Sức bền vật liệu 03 00 Mai Vĩnh Phúc 30 4

DH17OTO03 5 1 → 3 D2-05 2008-1712 07/01/19 Nguyên lý động cơ đốt trong 00 00 Nguyễn Hoàng Anh 45 4

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Ô TÔ 04 - KHÓA 2017 4

DH17OTO04 2 7 → 9 D2-05 2008-1510 22/10/18 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 00 00 Nguyễn Qui Điền 45 4

DH17OTO04 3 1 → 3 D1-02 0309-0810 15/10/18 Sức bền vật liệu 04 00 Mai Vĩnh Phúc 30 4

DH17OTO04 3 7 → 9 D2-04 2008-1712 07/01/19 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 00 00 Huỳnh Văn Long 45 4

DH17OTO04 4 1 → 3 D1-02 0309-0810 15/10/18 Sức bền vật liệu 04 00 Mai Vĩnh Phúc 30 4

DH17OTO04 4 7 → 9 D2-04 2008-1510 22/10/18 Hình họa & Vẽ kỹ thuật 00 00 Nguyễn Qui Điền 45 4

DH17OTO04 5 7 → 9 D2-04 2008-1712 07/01/19 Nguyên lý động cơ đốt trong 00 00 Nguyễn Văn Tổng Em 45 4

ĐẠI HỌC QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 01 - KHÓA 2017 4

DH17QHC01 2 1 → 3 D2-06 2008-1712 07/01/19 Lý thuyết truyền thông 01 00 Lê Hà Bảo Duy 45 4

DH17QHC01 3 4 → 6 D1-08 2008-2409 15/10/18 Tâm lý học đại cương 01 00 Tống Kim Sơn 30 4

DH17QHC01 4 4 → 6 C4-02 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 14 00 Nguyễn Hai Khoa 45 4

DH17QHC01 5 4 → 6 C4-02 2008-1712 07/01/19 Quan hệ công chúng đại cương 01 00 Lê Hà Bảo Duy 45 4

DH17QHC01 5 10 → 12 C4-01 2008-1712 07/01/19 Marketing căn bản 01 00 Vũ Lê Duy 45 4

DH17QHC01 6 4 → 6 D2-03 2008-2409 15/10/18 Tâm lý học đại cương 01 00 Tống Kim Sơn 30 4

DH17QHC01 6 10 → 12 C3-02 2008-1712 07/01/19 Cơ sở lý luận báo chí 01 35 Tăng Tấn Lộc từ tuần 02 45 4

ĐẠI HỌC QUẢN LÝ ĐẤT 01 - KHÓA 2017 4

DH17QLD01 2 4 → 6 D1-02 2008-2409 15/10/18 Trắc địa 01 02 68 Phạm Nhật Trường 30 4

DH17QLD01 2 10 → 12 D2-06 2008-1712 07/01/19 Kỹ thuật bản đồ địa chính 00 00 Mai Linh Cảnh 45 4

DH17QLD01 3 10 → 12 D1-01 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 15 00 Huỳnh Châu Anh Khoa 45 4

DH17QLD01 4 10 → 12 D1-01 2008-1712 07/01/19 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 00 01 00 Lê Đại Nghiệp 45 4

DH17QLD01 6 4 → 6 C3-09 2008-2409 15/10/18 Trắc địa 01 02 68 Phạm Nhật Trường 30 4

DH17QLD01 6 10 → 12 Sân 2 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 18 00 Trần Trung Du 30 4

ĐẠI HỌC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 01 - KHÓA 2017 4

DH17QLT01 2 4 → 6 D1-02 2008-2409 15/10/18 Trắc địa 01 02 68 Phạm Nhật Trường 30 4



Lớp Thứ Tiết Phòng
Khoảng 

TG dự kiến

Thời gian 

thi (dự 

kiến)

Tên học phần Nhóm
Nhóm 

lớp

SS 

Nhóm
Họ Tên Ghi chú LT TH Tuần

DH17QLT01 2 10 → 12 C4-04 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 16 00 Lê Trung Kiên 45 4

DH17QLT01 4 4 → 6 C3-09 2008-1712 07/01/19 Khí tượng thủy văn 00 00 Nguyễn Văn Út Bé 45 4

DH17QLT01 4 10 → 12 D2-04 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 03 02 97 Phạm Văn Búa 30 4

DH17QLT01 5 10 → 12 Sân 2 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 19 00 Trần Trung Du 30 4

DH17QLT01 6 4 → 6 C3-09 2008-2409 15/10/18 Trắc địa 01 02 68 Phạm Nhật Trường 30 4

DH17QLT01 6 10 → 12 D2-04 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 03 02 97 Phạm Văn Búa 30 4

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ DU LỊCH 01 - KHÓA 2017 4

DH17QTD01 2 1 → 3 C4-04 2008-1712 07/01/19 Quản trị học 00 00 Lê Thị Thanh Thúy 45 4

DH17QTD01 2 7 → 9 C3-09 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 08 00 Khoa Năng Lập 30 4

DH17QTD01 3 1 → 3 D1-08 2008-1712 07/01/19 Kinh tế vĩ mô 00 00 Trần Trung Chuyển 45 4

DH17QTD01 3 7 → 9 C4-03 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 08 00 Khoa Năng Lập 30 4

DH17QTD01 4 4 → 6 C4-03 2008-2409 15/10/18 Địa lý kinh tế 00 00 Nguyễn Võ Thị Mỹ Thà 30 4

DH17QTD01 5 1 → 3 C4-03 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 17 1\2 35 Phạm Đình Quốc 45 4

DH17QTD01 5 4 → 6 C4-03 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 18 2\2 35 Lê Trung Kiên 45 4

DH17QTD01 6 1 → 3 C4-03 2008-2409 15/10/18 Địa lý kinh tế 00 00 Nguyễn Võ Thị Mỹ Thà 30 4

DH17QTD01 6 7 → 9 C4-03 2008-1712 07/01/19 Nguyên lý kế toán 00 00 Hồ Thị Khánh Thành 45 4

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ DU LỊCH 02 - KHÓA 2017 4

DH17QTD02 2 4 → 6 C4-04 2008-1712 07/01/19 Quản trị học 00 00 Lê Thị Thanh Thúy 45 4

DH17QTD02 2 10 → 12 C4-03 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 09 00 Khoa Năng Lập 30 4

DH17QTD02 3 4 → 6 C4-04 2008-1712 07/01/19 Kinh tế vĩ mô 00 00 Trần Trung Chuyển 45 4

DH17QTD02 3 10 → 12 C4-01 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 09 00 Khoa Năng Lập 30 4

DH17QTD02 4 1 → 3 C4-08 2008-2409 15/10/18 Địa lý kinh tế 00 00 Nguyễn Võ Thị Mỹ Thà 30 4

DH17QTD02 4 7 → 9 C4-08 2008-1712 07/01/19 Nguyên lý kế toán 00 00 Hồ Thị Khánh Thành 45 4

DH17QTD02 5 7 → 9 C4-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 19 1\2 32 Nguyễn Việt Thi 45 4

DH17QTD02 5 10 → 12 C4-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 20 2\2 32 Nguyễn Thị Thùy Trang 45 4

DH17QTD02 6 4 → 6 C4-03 2008-2409 15/10/18 Địa lý kinh tế 00 00 Nguyễn Võ Thị Mỹ Thà 30 4

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANHH 01 - KHÓA 2017 4

DH17QTK01 3 1 → 3 C4-02 2008-1712 07/01/19 Quản trị học 00 00 Lê Thị Thanh Thúy 45 4

DH17QTK01 3 7 → 9 C4-04 2008-2409 15/10/18 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 01 90 Dương Thanh Xuân 30 4

DH17QTK01 4 1 → 3 C4-09 2008-1712 07/01/19 Kinh tế vĩ mô 00 00 Trần Trung Chuyển 45 4

DH17QTK01 4 7 → 9 C4-09 2008-1712 07/01/19 Marketing căn bản 02 00 Vũ Lê Duy 45 4

DH17QTK01 5 4 → 6 D2-05 2008-1712 07/01/19 Nguyên lý kế toán 00 00 Hồ Thị Khánh Thành 45 4

DH17QTK01 5 10 → 12 C4-02 2008-2409 15/10/18 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 01 90 Dương Thanh Xuân 30 4

DH17QTK01 6 1 → 3 C4-01 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 21 1\2 45 Đào Thị Thái 45 4

DH17QTK01 6 4 → 6 C4-01 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 22 2\2 45 Nguyễn Việt Thi 45 4

DH17QTK01 7 1 → 5 Sân 1 2008-1009 Giáo dục thể chất 3 20 1\2 45 Huỳnh Minh Tâm 30 4

DH17QTK01 7 1 → 5 Sân 2 2008-1009 Giáo dục thể chất 3 21 2\2 45 Trần Trung Du 30 4
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DH17QTK01 8 1 → 5 Sân 1 2008-1009 Giáo dục thể chất 3 20 1\2 45 Huỳnh Minh Tâm 30 4

DH17QTK01 8 1 → 5 Sân 2 2008-1009 Giáo dục thể chất 3 21 2\2 45 Trần Trung Du 30 4

ĐẠI HỌC QUUẢN TRỊ KINH DOANH 02 - KHÓA 2017 4

DH17QTK02 3 4 → 6 C4-09 2008-1712 07/01/19 Quản trị học 00 00 Lê Thị Thanh Thúy 45 4

DH17QTK02 3 10 → 12 C4-09 2008-2409 15/10/18 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 02 92 Tống Kim Sơn 30 4

DH17QTK02 4 4 → 6 C4-09 2008-1712 07/01/19 Kinh tế vĩ mô 00 00 Trần Trung Chuyển 45 4

DH17QTK02 4 10 → 12 C4-09 2008-1712 07/01/19 Marketing căn bản 03 00 Vũ Lê Duy 45 4

DH17QTK02 5 1 → 3 C4-02 2008-2409 15/10/18 Tâm lý học ứng dụng trong kinh doanh 02 92 Tống Kim Sơn 30 4

DH17QTK02 5 7 → 9 C4-09 2008-1712 07/01/19 Nguyên lý kế toán 00 00 Hồ Thị Khánh Thành 45 4

DH17QTK02 6 7 → 9 C4-04 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 23 1\2 46 Nguyễn Hai Khoa 45 4

DH17QTK02 6 10 → 12 C4-04 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 24 2\2 46 Huỳnh Châu Anh Khoa 45 4

DH17QTK02 7 7 → 11 Sân 1 2008-1009 Giáo dục thể chất 3 22 1\2 46 Huỳnh Minh Tâm 30 4

DH17QTK02 7 7 → 11 Sân 2 2008-1009 Giáo dục thể chất 3 23 2\2 46 Trần Trung Du 30 4

DH17QTK02 8 7 → 11 Sân 1 2008-1009 Giáo dục thể chất 3 22 1\2 46 Huỳnh Minh Tâm 30 4

DH17QTK02 8 7 → 11 Sân 2 2008-1009 Giáo dục thể chất 3 23 2\2 46 Trần Trung Du 30 4

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 01 - KHÓA 2017 4

DH17TCN01 2 1 → 3 C3-02 2008-2409 15/10/18 Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 1 00 00 Nguyễn Trần Trọng Vinh 30 4

DH17TCN01 3 1 → 3 C4-03 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 25 00 Lê Trung Kiên 45 4

DH17TCN01 3 10 → 12 D2-06 2008-2409 15/10/18 Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ 1 00 00 Nguyễn Trần Trọng Vinh 30 4

DH17TCN01 4 4 → 6 C4-08 2008-1712 07/01/19 Quản trị học 00 00 Lê Thị Thanh Thúy 45 4

DH17TCN01 5 4 → 6 C4-04 2008-1712 07/01/19 Kinh tế lượng 00 00 Nguyễn Tri Khiêm 45 4

DH17TCN01 5 10 → 12 C4-03 2008-1712 07/01/19 Kinh tế vĩ mô 00 00 Trần Trung Chuyển 45 4

DH17TCN01 6 4 → 6 C4-02 2008-1712 07/01/19 Nguyên lý kế toán 00 00 Hồ Thị Khánh Thành 45 4

DH17TCN01 6 10 → 12 Sân 1 2008-1211 Giáo dục thể chất 3 24 00 Huỳnh Minh Tâm 30 4

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 01 - KHÓA 2017 4

DH17TIN01 2 7 → 9 D2-04 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02 02 108 Phạm Văn Búa 30 4

DH17TIN01 3 1 → 5 C3-04 2008-1009 15/10/18 Lập trình căn bản 00 00 Huỳnh Võ Hữu Trí 30 4

DH17TIN01 4 7 → 11 C3-03 2008-0110 15/10/18 Cơ sở dữ liệu 00 00 Phan Thị Xuân Trang 30 4

DH17TIN01 5 1 → 3 D2-04 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02 02 108 Phạm Văn Búa 30 4

DH17TIN01 5 7 → 11 C3-04 2008-1009 15/10/18 Lập trình căn bản 00 00 Huỳnh Võ Hữu Trí 30 4

DH17TIN01 6 4 → 6 D1-03 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 26 00 Phạm Đình Quốc 45 4

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 02 - KHÓA 2017 4

DH17TIN02 2 1 → 5 C3-04 2008-0110 15/10/18 Cơ sở dữ liệu 00 00 Phan Thị Xuân Trang 30 4

DH17TIN02 2 7 → 9 D2-04 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02 02 108 Phạm Văn Búa 30 4

DH17TIN02 3 7 → 11 C3-04 2008-1009 15/10/18 Lập trình căn bản 00 00 Huỳnh Võ Hữu Trí 30 4

DH17TIN02 4 7 → 11 C3-05 2008-1009 15/10/18 Lập trình căn bản 00 00 Huỳnh Võ Hữu Trí 30 4

DH17TIN02 5 1 → 3 D2-04 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 02 02 108 Phạm Văn Búa 30 4
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DH17TIN02 5 10 → 12 D1-03 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 27 00 Huỳnh Châu Anh Khoa 45 4

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 03 - KHÓA 2017 4

DH17TIN03 3 4 → 6 D1-01 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 28 00 Nguyễn Việt Thi 45 4

DH17TIN03 4 1 → 5 C3-04 2008-1009 15/10/18 Lập trình căn bản 00 00 Huỳnh Võ Hữu Trí 30 4

DH17TIN03 4 10 → 12 D2-04 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 03 02 97 Phạm Văn Búa 30 4

DH17TIN03 5 7 → 11 C3-05 2008-0110 15/10/18 Cơ sở dữ liệu 00 00 Phan Thị Xuân Trang 30 4

DH17TIN03 6 1 → 5 C3-04 2008-1009 15/10/18 Lập trình căn bản 00 00 Huỳnh Võ Hữu Trí 30 4

DH17TIN03 6 10 → 12 D2-04 2008-2409 15/10/18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 03 02 97 Phạm Văn Búa 30 4

ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 01 - KHÓA 2017 4

DH17XDU01 3 4 → 6 C4-05 2008-1712 07/01/19 Cơ học đất 00 00 Trần Văn Tuẩn 45 4

DH17XDU01 3 10 → 12 C3-02 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 2 00 00 Trần Quốc Duy 45 4

DH17XDU01 4 10 → 12 C4-05 2008-1712 07/01/19 Cơ học lý thuyết 00 00 Phạm Văn Nhơn 45 4

DH17XDU01 5 10 → 12 C3-09 2008-2409 15/10/18 Sức bền vật liệu 00 00 Nguyễn Anh Duy 30 4

DH17XDU01 6 1 → 3 C3-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 29 1\2 43 Phạm Đình Quốc 45 4

DH17XDU01 6 4 → 6 C3-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 30 2\2 43 Đào Thị Thái 45 4

DH17XDU01 6 10 → 12 C4-01 2008-2409 15/10/18 Sức bền vật liệu 00 00 Nguyễn Anh Duy 30 4

ĐẠI HỌC XÉT NGHIỆM Y HỌC 01 - KHÓA 2017 4

DH17XET01 2 10 → 12 C4-05 2008-2409 15/10/18 Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu 00 00 0 0 từ tuần 02 15 4

DH17XET01 3 4 → 6 C3-01 2008-1211 07/01/19 Pháp luật đại cương 00 00 Lê Thị Huỳnh Như 30 4

DH17XET01 4 4 → 6 C3-01 2008-1211 07/01/19 Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 00 Nguyễn Trường Xuân 30 4

DH17XET01 4 10 → 12 C3-01 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 31 1\2 40 Nguyễn Hai Khoa 45 4

DH17XET01 5 4 → 6 C3-01 2008-2409 15/10/18 Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản 00 00 0 0 15 4

DH17XET01 5 10 → 12 C3-01 2008-2409 15/10/18 Sinh lý 1 00 00 Bùi Lê Hồng Hạnh 30 4

DH17XET01 6 4 → 6 C3-02 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 32 2\2 40 Huỳnh Châu Anh Khoa bổ sung 45 4

DH17XET01 6 10 → 12 C3-01 2008-2409 15/10/18 Sinh lý 1 00 00 Bùi Lê Hồng Hạnh 30 4

ĐẠI HỌC XÉT NGHIỆM Y HỌC 02 - KHÓA 2017 4

DH17XET02 2 4 → 6 C3-01 2008-1211 07/01/19 Pháp luật đại cương 00 00 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 30 4

DH17XET02 4 1 → 3 C3-01 2008-1211 07/01/19 Tư tưởng Hồ Chí Minh 11 00 Nguyễn Trường Xuân 30 4

DH17XET02 4 7 → 9 C3-01 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 33 1\2 39 Lê Trung Kiên 45 4

DH17XET02 4 10 → 12 D1-07 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 3 34 2\2 39 Dương Minh Tuấn bổ sung 45 4

DH17XET02 5 1 → 3 C3-01 2008-2409 15/10/18 Kỹ thuật xét nghiệm cơ bản 00 00 0 0 15 4

DH17XET02 5 7 → 9 C3-01 2008-2409 15/10/18 Sinh lý 1 00 00 Bùi Lê Hồng Hạnh 30 4

DH17XET02 6 1 → 3 D2-06 2008-2409 15/10/18 Điều dưỡng cơ bản và cấp cứu ban đầu 00 00 0 0 từ tuần 02 15 4

DH17XET02 6 7 → 9 C3-01 2008-2409 15/10/18 Sinh lý 1 00 00 Bùi Lê Hồng Hạnh 30 4

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 01 - KHÓA 2018 4

DH18CNT01 2 1 → 3 D3-03 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 01 00 Trần Ngọc Tâm 45 4

DH18CNT01 3 1 → 3 D3-02 1009-0312 07/01/19 Pháp luật đại cương 01 02 00 Nguyễn Chí Dũng nghỉ tuần 04 30 4
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DH18CNT01 3 7 → 9 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 01 02 00 Ngô Đức Hồng 30 4

DH18CNT01 4 1 → 3 D3-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 01 00 Huỳnh Châu Anh Khoa 45 4

DH18CNT01 5 1 → 3 D2-07 1009-0701 14/01/19 Hóa học đại cương 01 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 45 4

DH18CNT01 5 7 → 9 D2-07 0001-0001 Logic học đại cương 01 02 00 Trần Thanh Ngân 30 4

DH18CNT01 6 1 → 3 Sân 2 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 01 00 giang vien 1 30 4

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 02 - KHÓA 2018 4

DH18CNT02 2 7 → 9 D3-06 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 02 00 Trương Thị Mỹ Dung 45 4

DH18CNT02 3 1 → 3 D3-02 1009-0312 07/01/19 Pháp luật đại cương 01 02 00 Nguyễn Chí Dũng nghỉ tuần 04 30 4

DH18CNT02 3 7 → 9 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 01 02 00 Ngô Đức Hồng 30 4

DH18CNT02 4 10 → 12 D3-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 02 00 Phạm Đình Quốc 45 4

DH18CNT02 5 1 → 3 D2-07 1009-0701 14/01/19 Hóa học đại cương 01 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 45 4

DH18CNT02 5 7 → 9 D2-07 0001-0001 Logic học đại cương 01 02 00 Trần Thanh Ngân 30 4

DH18CNT02 6 10 → 12 Sân 3 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 02 00 giang vien 1 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 01 - KHÓA 2018 4

DH18DUO01 2 1 → 5 C3-06 1009-1712 Tin học căn bản 00 00 Trần Huỳnh Khang 30 30 4

DH18DUO01 3 1 → 3 D3-05 1009-1510 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 01 02 00 Nguyễn Duy Tuấn nghỉ tuần 04 30 4

DH18DUO01 4 1 → 3 D3-04 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 02 02 00 Lê Thị Ngần 30 4

DH18DUO01 5 1 → 3 Sân 2 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 03 00 giang vien 1 30 4

DH18DUO01 5 10 → 12 D3-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 03 00 Nguyễn Việt Thi 45 4

DH18DUO01 6 1 → 3 D3-05 1009-1510 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 01 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 02 - KHÓA 2018 4

DH18DUO02 2 1 → 5 C3-07 1009-1712 Tin học căn bản 00 00 Kiều Tiến Bình 30 30 4

DH18DUO02 3 1 → 3 D3-05 1009-1510 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 01 02 00 Nguyễn Duy Tuấn nghỉ tuần 04 30 4

DH18DUO02 4 1 → 3 D3-04 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 02 02 00 Lê Thị Ngần 30 4

DH18DUO02 4 10 → 12 Sân 3 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 04 00 giang vien 1 30 4

DH18DUO02 5 7 → 9 D3-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 04 00 Đào Thị Thái 45 4

DH18DUO02 6 1 → 3 D3-05 1009-1510 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 01 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 03 - KHÓA 2018 4

DH18DUO03 2 7 → 11 C3-03 1009-1712 Tin học căn bản 00 00 Phan Thị Xuân Trang 30 30 4

DH18DUO03 3 7 → 9 D2-07 1009-1510 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 02 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

DH18DUO03 4 10 → 12 D3-05 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 03 02 00 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 30 4

DH18DUO03 5 1 → 3 D3-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 05 00 Lê Trung Kiên 45 4

DH18DUO03 5 10 → 12 Sân 3 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 05 00 giang vien 1 30 4

DH18DUO03 6 7 → 9 D3-05 1009-1510 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 02 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 04 - KHÓA 2018 4

DH18DUO04 2 7 → 11 C3-04 1009-1712 Tin học căn bản 00 00 Trần Văn Nhuộm 30 30 4

DH18DUO04 3 7 → 9 D2-07 1009-1510 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 02 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4
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DH18DUO04 4 10 → 12 D3-05 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 03 02 00 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 30 4

DH18DUO04 5 4 → 6 D3-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 06 00 Nguyễn Võ Phương Anh 45 4

DH18DUO04 5 10 → 12 Sân 4 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 06 00 giang vien 2 30 4

DH18DUO04 6 7 → 9 D3-05 1009-1510 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 02 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 05 - KHÓA 2018 4

DH18DUO05 2 7 → 11 C3-06 1009-1712 Tin học căn bản 00 01 Trần Huỳnh Khang 30 30 4

DH18DUO05 3 1 → 3 D3-04 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 04 02 00 Vũ Thị Bích nghỉ tuần 04 30 4

DH18DUO05 4 1 → 3 D3-05 1009-1510 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 03 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

DH18DUO05 5 1 → 3 Sân 3 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 07 00 giang vien 2 30 4

DH18DUO05 6 4 → 6 D3-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 07 00 Nguyễn Hai Khoa 45 4

DH18DUO05 6 10 → 12 D3-05 1009-1510 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 03 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 06 - KHÓA 2018 4

DH18DUO06 2 7 → 11 C3-07 1009-1712 Tin học căn bản 00 02 Kiều Tiến Bình 30 30 4

DH18DUO06 3 1 → 3 D3-04 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 04 02 00 Vũ Thị Bích nghỉ tuần 04 30 4

DH18DUO06 4 1 → 3 D3-05 1009-1510 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 03 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

DH18DUO06 5 1 → 3 D3-06 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 08 00 Dương Minh Tuấn 45 4

DH18DUO06 6 1 → 3 Sân 3 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 08 00 giang vien 2 30 4

DH18DUO06 6 10 → 12 D3-05 1009-1510 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 03 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 07 - KHÓA 2018 4

DH18DUO07 2 10 → 12 D3-04 1009-1510 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 04 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

DH18DUO07 3 7 → 11 C3-03 1009-1712 Tin học căn bản 00 03 Phan Thị Xuân Trang 30 30 4

DH18DUO07 4 7 → 9 D2-07 1009-1510 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 04 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

DH18DUO07 5 7 → 9 D3-04 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 05 02 00 Trần Xuân Lập 30 4

DH18DUO07 6 1 → 3 D3-06 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 09 00 Huỳnh Châu Anh Khoa 45 4

DH18DUO07 6 10 → 12 Sân 4 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 09 00 giang vien 2 30 4

ĐẠI HỌC DƯỢC 08 - KHÓA 2018 4

DH18DUO08 2 4 → 6 D3-06 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 10 00 Huỳnh Châu Anh Khoa 45 4

DH18DUO08 2 10 → 12 D3-04 1009-1510 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 04 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

DH18DUO08 3 7 → 11 C3-05 1009-1712 Tin học căn bản 00 04 Trần Văn Nhuộm 30 30 4

DH18DUO08 4 7 → 9 D2-07 1009-1510 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 04 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

DH18DUO08 5 7 → 9 D3-04 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 05 02 00 Trần Xuân Lập 30 4

DH18DUO08 6 10 → 12 Sân 5 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 10 00 giang vien 3 30 4

ĐẠI HỌC KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC 01 - KHÓA 2018 4

DH18HAY01 2 1 → 3 D3-04 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 07 02 00 Trần Thị Như Tuyến 30 4

DH18HAY01 3 1 → 3 Sân 3 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 11 00 giang vien 1 nghỉ tuần 04 30 4

DH18HAY01 4 1 → 3 D1-07 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 11 00 Nguyễn Việt Thi 45 4

DH18HAY01 6 1 → 3 D3-08 0001-0001 Sinh học và di truyền 00 00 Nguyễn Huỳnh Bích Liễu 30 4
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ĐẠI HỌC KẾ TOÁN 01 - KHÓA 2018 4

DH18KTO01 2 1 → 3 Sân 3 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 12 00 giang vien 1 30 4

DH18KTO01 3 1 → 3 D3-03 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 12 00 Lê Trung Kiên nghỉ tuần 04 45 4

DH18KTO01 4 1 → 3 D3-06 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 03 00 Trần Thị Tuyết Mai 45 4

DH18KTO01 5 1 → 3 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 06 02 00 Phan Văn Thạng 30 4

DH18KTO01 6 4 → 6 D2-08 1009-0701 14/01/19 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 00 03 00 Lê Đại Nghiệp 45 4

ĐẠI HỌC KẾ TOÁN 02 - KHÓA 2018 4

DH18KTO02 2 10 → 12 D3-06 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 04 00 Trương Thị Mỹ Dung 45 4

DH18KTO02 3 10 → 12 Sân 3 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 13 00 giang vien 1 30 4

DH18KTO02 4 7 → 9 D3-03 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 13 00 Đào Thị Thái 45 4

DH18KTO02 5 1 → 3 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 06 02 00 Phan Văn Thạng 30 4

DH18KTO02 6 7 → 9 D2-08 1009-0701 14/01/19 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 00 04 00 Phạm Toàn Định 45 4

ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC 01 - KHÓA 2018 4

DH18KTR01 2 1 → 3 D3-04 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 07 02 00 Trần Thị Như Tuyến 30 4

DH18KTR01 2 10 → 12 Sân 3 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 14 00 giang vien 1 30 4

DH18KTR01 3 7 → 9 D3-01 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 05 00 Trần Ngọc Tâm 45 4

DH18KTR01 4 10 → 12 D2-03 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 14 00 Nguyễn Võ Phương Anh 45 4

DH18KTR01 6 7 → 9 D2-07 1009-0312 07/01/19 Pháp luật đại cương 02 02 00 Lê Thị Huỳnh Như 30 4

ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ 01 - KHÓA 2018 4

DH18LKT01 2 7 → 9 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 08 02 160 Hồ Thị Hà 30 4

DH18LKT01 3 1 → 3 C4-04 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 15 00 Nguyễn Hai Khoa nghỉ tuần 04 45 4

DH18LKT01 4 1 → 3 Sân 3 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 15 00 giang vien 1 30 4

DH18LKT01 6 4 → 6 D2-02 0001-0001 Logic học đại cương 02 02 00 Trần Thanh Ngân 30 4

ĐẠI HỌC LUẬT KINH TẾ 02 - KHÓA 2018 4

DH18LKT02 2 7 → 9 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 08 02 160 Hồ Thị Hà 30 4

DH18LKT02 3 10 → 12 Sân 4 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 16 00 giang vien 2 30 4

DH18LKT02 4 7 → 9 D1-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 16 00 Dương Minh Tuấn 45 4

DH18LKT02 6 4 → 6 D2-02 0001-0001 Logic học đại cương 02 02 00 Trần Thanh Ngân 30 4

ĐẠI HỌC LUẬT HỌC 01 - KHÓA 2018 4

DH18LUA01 2 1 → 3 Sân 4 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 17 00 giang vien 2 30 4

DH18LUA01 3 10 → 12 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 09 02 170 Ngô Đức Hồng 30 4

DH18LUA01 5 4 → 6 D3-06 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 17 00 Phạm Đình Quốc 45 4

ĐẠI HỌC LUẬT HỌC 02 - KHÓA 2018 4

DH18LUA02 2 10 → 12 Sân 4 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 18 00 giang vien 2 30 4

DH18LUA02 3 10 → 12 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 09 02 170 Ngô Đức Hồng 30 4

DH18LUA02 5 10 → 12 D3-06 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 18 00 Phạm Đình Quốc 45 4

ĐẠI HỌC Ô TÔ 01 - KHÓA 2018 4
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DH18OTO01 2 1 → 3 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 10 02 144 Lê Thị Ngần 30 4

DH18OTO01 3 1 → 3 Sân 4 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 19 00 giang vien 2 nghỉ tuần 04 30 4

DH18OTO01 4 4 → 6 D3-08 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 06 00 Võ Thị Mộng Thúy 45 4

DH18OTO01 5 1 → 3 C4-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 19 00 Nguyễn Việt Thi 45 4

DH18OTO01 6 1 → 3 D3-04 1009-0312 07/01/19 Vật lý đại cương 01 00 Nguyễn Hải Đăng 30 4

ĐẠI HỌC Ô TÔ 02 - KHÓA 2018 4

DH18OTO02 2 1 → 3 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 10 02 144 Lê Thị Ngần 30 4

DH18OTO02 3 1 → 3 C4-09 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 20 00 Đào Thị Thái nghỉ tuần 04 45 4

DH18OTO02 4 4 → 6 D3-06 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 07 00 Trương Thị Mỹ Dung 45 4

DH18OTO02 5 1 → 3 Sân 4 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 20 00 giang vien 3 30 4

DH18OTO02 6 4 → 6 D3-04 1009-0312 07/01/19 Vật lý đại cương 02 00 Nguyễn Hải Đăng 30 4

ĐẠI HỌC Ô TÔ 03 - KHÓA 2018 4

DH18OTO03 2 4 → 6 D3-03 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 08 00 Võ Thị Mộng Thúy 45 4

DH18OTO03 3 10 → 12 D3-05 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 11 02 00 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 30 4

DH18OTO03 4 10 → 12 Sân 4 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 21 00 giang vien 2 30 4

DH18OTO03 5 7 → 9 D3-02 1009-0312 07/01/19 Vật lý đại cương 03 00 Nguyễn Hải Đăng 30 4

DH18OTO03 6 7 → 9 D2-06 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 21 00 Lê Trung Kiên 45 4

ĐẠI HỌC Ô TÔ 04 - KHÓA 2018 4

DH18OTO04 2 4 → 6 D3-01 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 09 00 Trần Ngọc Tâm 45 4

DH18OTO04 3 10 → 12 D3-05 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 11 02 00 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 30 4

DH18OTO04 4 10 → 12 Sân 5 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 22 00 giang vien 3 30 4

DH18OTO04 5 10 → 12 D3-05 1009-0312 07/01/19 Vật lý đại cương 04 00 Nguyễn Hải Đăng 30 4

DH18OTO04 6 10 → 12 D2-06 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 22 00 Nguyễn Võ Phương Anh 45 4

ĐẠI HỌC Ô TÔ 05 - KHÓA 2018 4

DH18OTO05 2 4 → 6 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 12 02 00 Vũ Thị Bích 30 4

DH18OTO05 3 1 → 3 Sân 5 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 23 00 giang vien 3 nghỉ tuần 04 30 4

DH18OTO05 4 4 → 6 D3-03 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 10 00 Trần Quốc Duy 45 4

DH18OTO05 5 1 → 3 D3-02 1009-0312 07/01/19 Vật lý đại cương 05 00 Nguyễn Hải Đăng 30 4

DH18OTO05 6 1 → 3 D3-03 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 23 00 Nguyễn Hai Khoa 45 4

ĐẠI HỌC Ô TÔ 06 - KHÓA 2018 4

DH18OTO06 2 4 → 6 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 12 02 00 Vũ Thị Bích 30 4

DH18OTO06 3 4 → 6 D2-02 1009-0312 07/01/19 Vật lý đại cương 06 00 Nguyễn Hải Đăng nghỉ tuần 04 30 4

DH18OTO06 4 1 → 3 Sân 5 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 24 00 giang vien 3 30 4

DH18OTO06 5 4 → 6 D3-03 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 11 00 Võ Thị Mộng Thúy 45 4

DH18OTO06 6 1 → 3 D2-04 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 24 00 Dương Minh Tuấn 45 4

ĐẠI HỌC Ô TÔ 07 - KHÓA 2018 4

DH18OTO07 2 7 → 9 D3-03 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 12 00 Trần Quốc Duy 45 4
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DH18OTO07 3 10 → 12 D3-04 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 13 02 00 Trần Xuân Lập 30 4

DH18OTO07 4 7 → 9 D3-06 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 25 00 Huỳnh Châu Anh Khoa 45 4

DH18OTO07 5 10 → 12 Sân 5 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 25 00 giang vien 3 30 4

DH18OTO07 6 10 → 12 D2-05 1009-0312 07/01/19 Vật lý đại cương 07 00 Nguyễn Hải Đăng 30 4

ĐẠI HỌC Ô TÔ 08 - KHÓA 2018 4

DH18OTO08 2 10 → 12 Sân 5 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 26 00 giang vien 3 30 4

DH18OTO08 3 10 → 12 D3-04 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 13 02 00 Trần Xuân Lập 30 4

DH18OTO08 4 10 → 12 D3-01 1009-0312 07/01/19 Vật lý đại cương 08 00 Nguyễn Hải Đăng 30 4

DH18OTO08 5 10 → 12 D3-01 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Trần Ngọc Tâm 45 4

DH18OTO08 6 10 → 12 D3-06 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 26 00 Phạm Đình Quốc 45 4

ĐẠI HỌC QUAN HỆ CÔNG CHÚNG 01 - KHÓA 2018 4

DH18QHC01 2 1 → 3 Sân 5 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 27 00 giang vien 3 30 4

DH18QHC01 3 1 → 3 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 14 02 139 Phan Văn Thạng nghỉ tuần 04 30 4

DH18QHC01 4 1 → 5 C3-06 1009-1712 Tin học căn bản 00 01 Trần Huỳnh Khang 30 30 4

DH18QHC01 5 10 → 12 D2-07 0001-0001 Logic học đại cương 03 02 00 Trần Thanh Ngân 30 4

DH18QHC01 6 1 → 3 C4-04 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 27 00 Nguyễn Việt Thi 45 4

DH18QHC01 6 7 → 9 D2-07 1009-0312 07/01/19 Pháp luật đại cương 02 02 00 Lê Thị Huỳnh Như 30 4

ĐẠI HỌC QUẢN LÝ ĐẤT 01 - KHÓA 2018 4

DH18QLD01 2 4 → 6 D3-04 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 15 02 00 Trần Thị Như Tuyến 30 4

DH18QLD01 3 10 → 12 Sân 5 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 28 00 giang vien 3 30 4

DH18QLD01 4 1 → 3 D3-03 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Trần Quốc Duy 45 4

DH18QLD01 5 1 → 3 C4-05 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 28 00 Đào Thị Thái 45 4

DH18QLD01 5 10 → 12 D2-07 0001-0001 Logic học đại cương 03 02 00 Trần Thanh Ngân 30 4

DH18QLD01 6 7 → 9 D3-06 1009-0312 07/01/19 Pháp luật đại cương 04 00 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 30 4

ĐẠI HỌC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN 01 - KHÓA 2018 4

DH18QLT01 2 4 → 6 D3-04 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 15 02 00 Trần Thị Như Tuyến 30 4

DH18QLT01 3 4 → 6 D3-01 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Trần Ngọc Tâm nghỉ tuần 04 45 4

DH18QLT01 4 4 → 6 D2-07 0001-0001 Sinh học đại cương 00 00 Nguyễn Văn Phúc 30 4

DH18QLT01 4 10 → 12 Sân 6 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 29 00 giang vien 4 30 4

DH18QLT01 5 10 → 12 C4-06 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 29 00 Lê Trung Kiên 45 4

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ DU LỊCH 01 - KHÓA 2018 4

DH18QTD01 2 4 → 6 D3-05 1009-0701 14/01/19 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 00 05 00 Lê Đại Nghiệp 45 4

DH18QTD01 2 10 → 12 Sân 6 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 30 00 giang vien 4 30 4

DH18QTD01 3 7 → 11 C3-07 1009-1712 Tin học căn bản 00 02 Kiều Tiến Bình 30 30 4

DH18QTD01 4 7 → 9 D3-04 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 16 02 00 Hồ Thị Hà 30 4

DH18QTD01 5 7 → 9 D3-03 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Trương Thị Mỹ Dung 45 4

DH18QTD01 6 7 → 9 D1-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 30 00 Nguyễn Võ Phương Anh 45 4
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ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ DU LỊCH 01 - KHÓA 2018 4

DH18QTD02 2 7 → 9 D3-01 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Trần Thị Tuyết Mai 45 4

DH18QTD02 3 1 → 5 C3-05 1009-1712 Tin học căn bản 00 03 Phan Thị Xuân Trang nghỉ tuần 04 30 30 4

DH18QTD02 3 10 → 12 Sân 6 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 31 00 giang vien 4 30 4

DH18QTD02 4 7 → 9 D3-04 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 16 02 00 Hồ Thị Hà 30 4

DH18QTD02 5 10 → 12 C4-09 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 31 00 Nguyễn Hai Khoa 45 4

DH18QTD02 6 10 → 12 D2-08 1009-0701 14/01/19 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 00 06 00 Phạm Toàn Định 45 4

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ DU LỊCH 03 - KHÓA 2018 4

DH18QTD03 2 1 → 3 D3-01 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Trần Quốc Duy 45 4

DH18QTD03 3 1 → 5 C3-06 1009-1712 Tin học căn bản 00 04 Trần Văn Nhuộm nghỉ tuần 04 30 30 4

DH18QTD03 4 1 → 3 D2-07 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 17 02 132 Ngô Đức Hồng 30 4

DH18QTD03 5 1 → 3 Sân 6 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 32 00 giang vien 4 30 4

DH18QTD03 6 4 → 6 D3-03 1009-0701 14/01/19 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 00 07 00 Trinh Hữu Nghiệm 45 4

DH18QTD03 6 10 → 12 D1-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 32 00 Dương Minh Tuấn 45 4

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ DU LỊCH 04 - KHÓA 2018 4

DH18QTD04 2 1 → 3 Sân 6 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 33 00 giang vien 4 30 4

DH18QTD04 3 1 → 5 C3-07 1009-1712 Tin học căn bản 00 01 Trần Huỳnh Khang nghỉ tuần 04 30 30 4

DH18QTD04 4 1 → 3 D2-07 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 17 02 132 Ngô Đức Hồng 30 4

DH18QTD04 5 4 → 6 C4-09 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 33 00 Huỳnh Châu Anh Khoa 45 4

DH18QTD04 6 1 → 3 D3-01 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Trần Ngọc Tâm 45 4

DH18QTD04 6 7 → 9 D3-08 1009-0701 14/01/19 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 00 08 00 Huỳnh Tài Tiến 45 4

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 01 - KHÓA 2018 4

DH18QTK01 2 4 → 6 D2-07 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 18 02 00 Lê Thị Ngần 30 4

DH18QTK01 3 1 → 3 Sân 6 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 34 00 giang vien 4 nghỉ tuần 04 30 4

DH18QTK01 3 7 → 9 C4-09 1009-0701 14/01/19 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 00 09 00 Lê Đại Nghiệp 45 4

DH18QTK01 4 1 → 5 C3-07 1009-1712 Tin học căn bản 00 02 Kiều Tiến Bình 30 30 4

DH18QTK01 5 1 → 3 D3-03 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Võ Thị Mộng Thúy 45 4

DH18QTK01 6 10 → 12 C4-03 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 34 00 Nguyễn Việt Thi 45 4

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 02 - KHÓA 2018 4

DH18QTK02 2 4 → 6 D2-07 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 18 02 00 Lê Thị Ngần 30 4

DH18QTK02 3 1 → 3 C4-05 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 35 00 Phạm Đình Quốc nghỉ tuần 04 45 4

DH18QTK02 3 7 → 9 D3-03 1009-0701 14/01/19 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 00 10 00 Phạm Toàn Định 45 4

DH18QTK02 4 4 → 6 D3-01 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Trần Ngọc Tâm 45 4

DH18QTK02 5 1 → 5 C3-06 1009-1712 Tin học căn bản 00 03 Phan Thị Xuân Trang 30 30 4

DH18QTK02 6 1 → 3 Sân 6 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 35 00 giang vien 4 30 4

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 03 - KHÓA 2018 4

DH18QTK03 2 7 → 9 C4-02 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 36 00 Đào Thị Thái 45 4
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DH18QTK03 3 7 → 9 D3-05 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 19 02 00 Nguyễn Đại Thắng 30 4

DH18QTK03 4 7 → 11 C3-04 1009-1712 Tin học căn bản 00 04 Trần Văn Nhuộm 30 30 4

DH18QTK03 5 7 → 9 D3-01 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Nguyễn Chí Thắng 45 4

DH18QTK03 6 4 → 6 D2-04 1009-0701 14/01/19 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 00 11 00 Huỳnh Tài Tiến 45 4

DH18QTK03 6 10 → 12 Sân 6 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 36 00 giang vien 4 30 4

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 04 - KHÓA 2018 4

DH18QTK04 2 10 → 12 D3-03 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Trần Thị Tuyết Mai 45 4

DH18QTK04 3 7 → 9 D3-05 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 19 02 00 Nguyễn Đại Thắng 30 4

DH18QTK04 4 7 → 11 C3-06 1009-1712 Tin học căn bản 00 01 Trần Huỳnh Khang 30 30 4

DH18QTK04 5 4 → 6 D3-01 1009-0701 14/01/19 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 00 12 00 Trinh Hữu Nghiệm 45 4

DH18QTK04 5 10 → 12 Sân 6 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 37 00 giang vien 4 30 4

DH18QTK04 6 4 → 6 D2-06 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 37 00 Lưu Thế Sang 45 4

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 05 - KHÓA 2018 4

DH18QTK05 2 1 → 3 D2-07 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 20 02 00 Vũ Thị Bích 30 4

DH18QTK05 3 1 → 3 Sân 7 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 38 00 giang vien 5 nghỉ tuần 04 30 4

DH18QTK05 4 7 → 11 C3-07 1009-1712 Tin học căn bản 00 02 Kiều Tiến Bình 30 30 4

DH18QTK05 5 1 → 3 D3-01 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Nguyễn Chí Thắng 45 4

DH18QTK05 5 7 → 9 D3-05 1009-0701 14/01/19 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 00 13 00 Lê Đại Nghiệp 45 4

DH18QTK05 6 10 → 12 D3-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 38 00 Đào Thị Thái 45 4

ĐẠI HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH 06 - KHÓA 2018 4

DH18QTK06 2 1 → 3 D2-07 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 20 02 00 Vũ Thị Bích 30 4

DH18QTK06 3 1 → 3 D3-01 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Trần Ngọc Tâm nghỉ tuần 04 45 4

DH18QTK06 3 7 → 9 C4-01 1009-0701 14/01/19 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 00 14 00 Trinh Hữu Nghiệm 45 4

DH18QTK06 4 1 → 3 Sân 6 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 39 00 giang vien 4 30 4

DH18QTK06 5 1 → 3 C4-09 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 39 00 Lê Minh Triết 45 4

DH18QTK06 6 1 → 5 C3-05 1009-1712 Tin học căn bản 00 03 Phan Thị Xuân Trang 30 30 4

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG 01 - KHÓA 2018 4

DH18TCN01 2 10 → 12 Sân 7 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 40 00 giang vien 5 30 4

DH18TCN01 3 7 → 9 D2-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 40 1\2 00 Lưu Thế Sang 45 4

DH18TCN01 3 10 → 12 D2-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 54 2\2 00 Lưu Thế Sang 45 4

DH18TCN01 4 7 → 9 D3-05 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 25 00 Ngô Đức Hồng 30 4

DH18TCN01 5 10 → 12 D3-04 1009-0701 14/01/19 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 00 15 00 Lê Đại Nghiệp 45 4

DH18TCN01 6 7 → 9 D3-01 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Nguyễn Chí Thắng 45 4

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 01 - KHÓA 2018 4

DH18TIN01 2 10 → 12 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 21 02 139 Trần Xuân Lập 30 4

DH18TIN01 3 10 → 12 D3-01 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Trần Ngọc Tâm 45 4

DH18TIN01 4 10 → 12 Sân 7 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 41 00 giang vien 5 30 4
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DH18TIN01 5 7 → 11 C3-06 1009-1712 Tin học căn bản 00 1\2 41 Trần Huỳnh Khang C3-07 30 30 4

DH18TIN01 5 7 → 11 C3-07 1009-1712 Tin học căn bản 00 2\2 41 Kiều Tiến Bình C3-06 30 30 4

DH18TIN01 6 1 → 3 D2-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 41 00 Nguyễn Võ Phương Anh 45 4

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 02- KHÓA 2018 4

DH18TIN02 2 10 → 12 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 21 02 139 Trần Xuân Lập 30 4

DH18TIN02 3 10 → 12 Sân 7 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 42 00 giang vien 5 30 4

DH18TIN02 4 7 → 9 D3-01 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Nguyễn Chí Thắng 45 4

DH18TIN02 5 10 → 12 D3-03 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 42 00 Nguyễn Việt Thi 45 4

DH18TIN02 6 7 → 11 C3-04 1009-1712 Tin học căn bản 00 02 Trần Văn Nhuộm 30 30 4

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 03- KHÓA 2018 4

DH18TIN03 2 10 → 12 D3-01 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Trần Ngọc Tâm 45 4

DH18TIN03 3 1 → 3 D3-06 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 43 00 Lê Minh Triết nghỉ tuần 04 45 4

DH18TIN03 4 1 → 3 Sân 7 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 43 00 giang vien 5 30 4

DH18TIN03 5 1 → 3 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 22 02 145 Phan Văn Thạng 30 4

DH18TIN03 6 7 → 11 C3-06 1009-1712 Tin học căn bản 00 03 Phan Thị Xuân Trang 30 30 4

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 04- KHÓA 2018 4

DH18TIN04 2 1 → 3 Sân 7 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 44 00 giang vien 5 30 4

DH18TIN04 3 4 → 6 D3-06 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 44 00 Phạm Đình Quốc nghỉ tuần 04 45 4

DH18TIN04 4 1 → 3 D3-01 2008-1712 07/01/19 Toán cao cấp 1 00 00 Nguyễn Chí Thắng 45 4

DH18TIN04 5 1 → 3 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 22 02 145 Phan Văn Thạng 30 4

DH18TIN04 6 1 → 5 C3-06 1009-1712 Tin học căn bản 00 1\2 41 Trần Huỳnh Khang C3-07 30 30 4

DH18TIN04 6 1 → 5 C3-07 1009-1712 Tin học căn bản 00 2\2 41 Trần Văn Nhuộm C3-06 30 30 4

ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 01 - KHÓA 2018 4

DH18XDU01 2 7 → 9 D3-02 1009-0312 07/01/19 Pháp luật đại cương 03 02 00 Thân Thị Kim Nga 30 4

DH18XDU01 3 7 → 9 D3-04 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 23 02 00 Trần Thị Như Tuyến 30 4

DH18XDU01 5 10 → 12 Sân 7 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 45 00 giang vien 5 30 4

DH18XDU01 6 10 → 12 D3-01 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 45 00 Huỳnh Minh Tâm 45 4

ĐẠI HỌC XÂY DỰNG 02 - KHÓA 2018 4

DH18XDU02 2 7 → 9 D3-02 1009-0312 07/01/19 Pháp luật đại cương 03 02 00 Thân Thị Kim Nga 30 4

DH18XDU02 3 7 → 9 D3-04 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 23 02 00 Trần Thị Như Tuyến 30 4

DH18XDU02 6 4 → 6 D3-01 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 46 00 Huỳnh Minh Tâm 45 4

DH18XDU02 6 10 → 12 Sân 7 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 46 00 giang vien 5 30 4

ĐẠI HỌC XÉT NGHIỆM 01 - KHÓA 2018 4

DH18XET01 2 10 → 12 D3-08 0001-0001 Sinh học và di truyền 00 00 Nguyễn Huỳnh Bích Liễu 30 4

DH18XET01 3 1 → 3 D3-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 47 00 Nguyễn Thị Thùy Trang nghỉ tuần 04 45 4

DH18XET01 4 1 → 3 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 24 02 130 Hồ Thị Hà 30 4

DH18XET01 5 1 → 3 Sân 7 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 47 00 giang vien 5 30 4
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ĐẠI HỌC XÉT NGHIỆM 02 - KHÓA 2018 4

DH18XET02 3 4 → 6 D3-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 48 00 Nguyễn Thị Thùy Trang nghỉ tuần 04 45 4

DH18XET02 3 10 → 12 C3-01 0001-0001 Sinh học và di truyền 00 00 Nguyễn Huỳnh Bích Liễu 30 4

DH18XET02 4 1 → 3 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 24 02 130 Hồ Thị Hà 30 4

DH18XET02 6 1 → 3 Sân 7 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 48 00 giang vien 5 30 4

ĐẠI HỌC XÉT NGHIỆM 03 - KHÓA 2018 4

DH18XET03 2 4 → 6 D3-08 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 49 00 Nguyễn Việt Thi 45 4

DH18XET03 2 10 → 12 Sân 8 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 49 00 giang vien 6 30 4

DH18XET03 3 1 → 3 D2-02 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 14 02 139 Phan Văn Thạng nghỉ tuần 04 30 4

DH18XET03 4 4 → 6 D3-05 0001-0001 Sinh học và di truyền 00 00 Nguyễn Huỳnh Bích Liễu 30 4

ĐẠI HỌC Y KHOA 01 - KHÓA 2018 4

DH18YKH01 2 1 → 3 D3-05 1009-1012 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 05 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

DH18YKH01 3 4 → 6 D3-03 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 50 00 Nguyễn Hai Khoa nghỉ tuần 04 45 4

DH18YKH01 4 1 → 3 Sân 8 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 50 00 giang vien 6 30 4

DH18YKH01 5 4 → 6 D2-07 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 26 02 130 Ngô Đức Hồng 30 4

DH18YKH01 6 1 → 3 D2-07 0001-0001 Sinh học và di truyền 00 00 Nguyễn Văn Phúc 30 4

ĐẠI HỌC Y KHOA 02 - KHÓA 2018 4

DH18YKH02 2 1 → 3 D3-05 1009-1012 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 05 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

DH18YKH02 3 1 → 3 Sân 8 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 51 00 giang vien 6 nghỉ tuần 04 30 4

DH18YKH02 3 7 → 9 D3-06 0001-0001 Sinh học và di truyền 00 00 Nguyễn Văn Phúc 30 4

DH18YKH02 4 4 → 6 D3-04 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 51 00 Nguyễn Thị Thùy Trang 45 4

DH18YKH02 5 4 → 6 D2-07 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 26 02 130 Ngô Đức Hồng 30 4

ĐẠI HỌC Y KHOA 03 - KHÓA 2018 4

DH18YKH03 2 1 → 3 D3-06 0001-0001 Sinh học và di truyền 00 00 Nguyễn Văn Phúc 30 4

DH18YKH03 2 10 → 12 D2-07 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 27 02 135 Lê Thị Ngần 30 4

DH18YKH03 3 10 → 12 D2-07 1009-1012 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 06 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

DH18YKH03 4 10 → 12 Sân 8 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 52 00 giang vien 6 30 4

DH18YKH03 5 7 → 9 D3-06 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 52 00 Lê Minh Triết 45 4

ĐẠI HỌC Y KHOA 04 - KHÓA 2018 4

DH18YKH04 2 10 → 12 D2-07 1009-0312 07/01/19 Triết học Mac-Lenin 27 02 135 Lê Thị Ngần 30 4

DH18YKH04 3 10 → 12 D2-07 1009-1012 07/01/19 Hóa đại cương vô cơ 06 02 00 Nguyễn Duy Tuấn 30 4

DH18YKH04 4 1 → 3 D3-02 2008-1712 07/01/19 Anh văn căn bản 1 53 00 Nguyễn Hai Khoa 45 4

DH18YKH04 4 10 → 12 D3-03 0001-0001 Sinh học và di truyền 00 00 Nguyễn Văn Phúc 30 4

DH18YKH04 5 10 → 12 Sân 8 0001-0001 Giáo dục thể chất 1 53 00 giang vien 6 30 4


